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Mã minh 

chứng 
  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, 

cá nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo 

dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại NNA giáo dục đại học 

H1.01.01.01 

 Quyết định ban hành CTĐT các khóa    

1 Đề án mở ngành NNA 
08/ĐA-KHCB 

20/07/2021 
KHCB  

1 

Quyết định về việc mở ngành đào tạo 

NNA trình độ đại học của Trường 

ĐHKTCN CT 

346/QĐ-ĐHKTCN 

31/07/2021 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2021 

576/QĐ-ĐHKTCN 

22/11/2021 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2023 

910/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

3 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

H1.01.01.02 

 Bản mô tả CTĐT/đề cương học phần     

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH  

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2021 

580/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2023 

911/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   
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1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2021 

579/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2023 

909/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

3 Ma trận kỹ năng 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H1.01.01.03 

 
Văn bản chính thức phát biểu về tầm nhìn, 

sứ mạng của Trường và Khoa 
    

1 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
 

2 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

"Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết 

lý giáo dục đến năm 2030 của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  

16/01/2020 
ĐHKTCN  

3 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ 

mạng, Tầm nhìn của Trường Đại hoc Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN 14/7/2021 ĐHKTCN   

3 
Chiến lược phát triển Khoa KHXH giai 

đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

H1.01.01.04 1 
Kết quả khảo sát các BLQ về CTĐT ngành 

NNA 
2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   



4 
 

H1.01.01.05 1 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên 

quan về CTĐT  
2020, 2022, 2024 Khoa KHXH   

H1.01.01.06 1 
Bảng đối sánh CTĐT với các Trường ĐH 

uy tín trong nước  
2025 Khoa KHXH   

H1.01.01.07 1 
Bảng đối sánh mục tiêu của các CTĐT qua 

các năm (các lần cải tiến) 
2025 Khoa KHXH   

H1.01.01.08 

 
Trang thông tin điện tử của Trường và 

Khoa có đề cập đến CTĐT 
    

1 
Trang thông tin điện tử của Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Trang thông tin điện tử của Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H1.01.01.09 2  

Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường 

lao động liên quan đến CTĐT trong vòng 5 

năm tính đến thời điểm đánh giá 

2025 Khoa KHXH   

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT 

H1.01.02.01 

 Quyết định ban hành CĐR đầu tiên    

1 
Quyết định ban hành CĐR các ngành đào 

tạo trình độ đại học khóa 2021 

561/QĐ-ĐHKTCN 

15/11/2021 
ĐHKTCN  

2 CĐR ngành NNA 2021 Khoa KHXH  

 

H1.01.02.02 

 

 

 
Quyết định về việc ban hành CĐR các khóa 

bao gồm 
   

1 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN  
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1 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN  

2 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN  

2 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN  

3 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN  

4 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

23/QĐ-ĐHKTCN 18/01/2020 ĐHKTCN  

4 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây 

dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo và chuẩn đầu ra các học phần 

395/QĐ-ĐHKTCN 25/8/2020 ĐHKTCN  

4 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

71/QĐ-ĐHKTCN 10/02/2022 ĐHKTCN  

5 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN  

6 
Quyết định ban hành CĐR các ngành đào 

tạo trình độ đại học khóa 2023 

912/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

6 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

H1.01.02.03 

 

 Bản mô tả CTĐT và đề cương môn học    

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 ĐHKTCN  
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1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2021 

580/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN  

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2023 

911/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 ĐHKTCN  

2 Quyết định về việc ban hành ĐCCT khóa 

2021 

579/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN  

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2023 

909/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

H1.01.02.04 1 Ma trận kỹ năng 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H1.01.02.05 1 

Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các 

bên liên quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, nhà 

tuyển dụng) về CTĐT và CĐR 

2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được 

công bố công khai 

H1.01.03.01 

1 
Bảng đối sánh CĐR ngành NNA với Khung 

trình độ quốc gia 
2025 Khoa KHXH   

2 
Bảng đối sánh CTĐT ngành NNA với các 

trường đại học trong nước  
2025 Khoa KHXH   

H1.01.03.02 

 
Kết quả khảo sát các bên liên quan về CĐR 

của CTĐT 
   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   
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1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/5/2021 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

1221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN  

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN  

1 
Kế hoạch khảo sát các BLQ Khoa KHXH 

qua các năm 
2021, 2023, 2024 Khoa KHXH   

2 Mẫu Phiếu khảo sát các BLQ 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

3 

Ý kiến các bên liên quan góp ý về CĐR 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 

12/2024 ĐHKTCN   

4 
Bản giải trình tiếp thu ý kiến của các bên 

liên quan khi điều chỉnh CĐR của CTĐT 
12/2024 Khoa KHXH   

H1.01.03.03 

1 
Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

chương trình đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 

10/02/2022 
ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2023 
923/KH-ĐHKTCN 26/9/2022 ĐHKTCN   
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1 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2024 
59/KH-ĐHKTCN 18/01/2024 ĐHKTCN  

2 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN  

2 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2025 

   

3 

Biên bản cuộc họp thảo luận của Hội đồng 

khoa học và Đào tạo Trường về CĐR 

CTĐT ngành  

2021, 2023, 2025 ĐHKTCN   

4 Bảng đối sánh CĐR qua các năm   2021, 2023, 2025     

5 
Biên bản họp thông qua CĐR của CTĐT 

các khóa 
2023, 2025 ĐHKTCN   

H1.01.03.04 1 

Ý kiến các bên liên quan về nhu cầu của thị 

trường lao động đối với ngành NNA giai 

đoạn 2021 - 2025 

5/2025 Khoa KHXH  

H1.01.03.05 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2021 

580/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2023 

911/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  
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2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2021 

579/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2023 

909/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

3 Ma trận kỹ năng 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H1.01.03.06 

1 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H1.01.03.07 

1 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ: 

http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN  

2 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch về việc thực hiện công tác tuyển 

sinh 2025 
29/10/2024 ĐHKTCN  
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3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính 

sách học bổng, ưu đãi học phí của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 

đoạn 2021 - 2025 

2021-2025 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN  

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN   

TIÊU CHUẨN 2. BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.01.01 

1 
Quyết định về việc mở ngành đào tạo NNA 

trình độ đại học của Trường ĐHKTCN CT 

346/QĐ-ĐHKTCN 

31/07/2021 
ĐHKTCN   

2 Đề án mở ngành NNA 
08/ĐA-KHCB 

20/07/2021 
KHCB  

H2.02.01.02 

 
Bản mô tả CTĐT/ đề cương học phần năm 

2021 
   

1 Bản mô tả CTĐT NNA  2021 Khoa KHXH  

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2021 

580/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN  

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021   

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2021 

579/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN  

H2.02.01.03  
Bản mô tả CTĐT/ đề cương học phần năm 

2023, 2025 
   



11 
 

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2023 

911/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

2 Bản mô tả CTĐT NNA năm 2023, 2025 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 
ĐCCT học phần ngành NNA năm 2023, 

2025 
2023, 2025 Khoa KHXH   

H2.02.01.04 

 
Tài liệu về hoạt động rà soát, điều chỉnh 

CTĐT 
   

1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 10/9/2020 ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN  

2 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2023 
923/KH-ĐHKTCN 26/9/2022   
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2 
Kế hoạch về việc rà soát, cập nhật chương 

trình đào tạo năm 2024 
59/KH-ĐHKTCN 18/01/2024   

3 

Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các 

bên liên quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, nhà 

tuyển dụng) về CTĐT và CĐR 

2021, 2023, 2025   

H2.02.01.05 1  
Bảng đối sánh CTĐT các trường đại học uy 

tín trong nước  
2025 Khoa KHXH   

H2.02.01.06 

 Tài liệu quảng bá về CTĐT    

1 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ: 

http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024 ĐHKTCN   

3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính 

sách học bổng, ưu đãi học phí của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 

đoạn 2021 - 2025 

2021-2025 ĐHKTCN   
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4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN  

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN   

H2.02.01.07 

  
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

  Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.02.01 

     

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

 

 

H2.02.02.02 

 
Thông báo của Trường về việc rà soát 

CTĐT 
   

1 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ 

chức đánh giá và cập nhật CTĐT từ khóa 

2021 

11/02/2022 Phòng Đào tạo   

1 
Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà 

soát và cập nhật CTĐT từ khóa 2023 
27/09/2022 Phòng Đào tạo   

1 
Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà 

soát và cập nhật CTĐT từ khóa 2025 
31/12/2024 Phòng Đào tạo  
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H2.02.02.03 

 
Quy định, Hướng dẫn về việc sửa đổi, cập 

nhật CTĐT 
   

1 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

23/QĐ-ĐHKTCN 18/01/2020 ĐHKTCN  

2 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây 

dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo và chuẩn đầu ra các học phần 

395/QĐ-ĐHKTCN 25/8/2020 ĐHKTCN  

2 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

71/QĐ-ĐHKTCN 10/02/2022 ĐHKTCN   
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H2.02.02.04  1 
Biên bản họp rà soát đề cương học phần các 

năm 
2023, 2025 Khoa KHXH   

H2.02.02.05 1  
Bảng đối sánh các nội dung được cập nhật 

cải tiến hàng năm của đề cương học phần  
2023, 2025 Khoa KHXH   

H2.02.02.06  
Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT và nội dung học phần 
2023, 2025 Khoa KHXH   

 

 

H2.02.02.07 

 Tài liệu quảng bá học phần    

1 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ: 

http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024 ĐHKTCN  

2 
Kế hoạch về việc thực hiện công tác tuyển 

sinh năm 2025 
674/KH-ĐHKT 13/6/2025 ĐHKTCN  

3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính 

sách học bổng, ưu đãi học phí của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 

đoạn 2021 - 2025 

2021 - 2025 ĐHKTCN   
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4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN  

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN   

H2.02.02.08 

 
Trang thông tin điện tử của Trường và 

Khoa công khai ĐCCT của CTĐT 
   

1 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

H2.02.03.01 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT ngành khóa 2021 

580/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT khóa 2023 

911/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT Khóa 

2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

3 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 ĐHKTCN  

3 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2021 

579/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   
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3 
Quyết định về việc ban hành ĐCCT học 

phần khóa 2022 
496/QĐ-ĐHKTCN 27/6/2022 ĐHKTCN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2.02.03.02 

 Tài liệu quảng bá về CTĐT    

1 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ: 

http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

1 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024 ĐHKTCN   

3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính 

sách học bổng, ưu đãi học phí của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 

đoạn 2021 - 2025 

2021-2025 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   
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4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN   

H2.02.03.03 

 

Trang thông tin điện tử của Khoa và 

Trường có công bố Bản mô tả CTĐT và Đề 

cương học phần 

   

1 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

H2.02.03.04 

 

 

 

 

 

 
Kế hoạch và kết quả khảo sát giảng viên, 

người học về CTĐT 
   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/5/2021 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN  

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN  

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

102/KH-ĐHKTCN 

25/12/2023 
ĐHKTCN  
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1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

2021, 2023 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

2021, 2023 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

2021, 2023 ĐHKTCN  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
2021, 2023 ĐHKTCN  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học 

phần năm học 2020 - 2021 
17/BC-ĐBCLKT 20/9/2021 Phòng KT-

ĐBCL 
 

2 
Báo cáo thống kê chất lượng kết quả lớp 

học phần năm học 2020 - 2021 

805/BC-ĐHKTCN 

14/10/2021 
ĐHKTCN  

2 
Báo cáo đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN  

2 
Báo cáo Tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
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2 
Báo cáo Tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL   

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

TIÊU CHUẨN 3. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 3.1. CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

  
Quyết định ban hành CTDH ngành NNA 

qua các năm 
   

H3.03.01.01 

1 
Quyết định về việc ban hành CTDH trình 

độ đại học chính quy khóa 2021 

644/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN  

2 
Quyết định về việc ban hành CTDH trình 

độ đại học chính quy khóa 2023 

913/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

3 
Quyết định về việc ban hành CTĐT Khóa 

2025 

339/QĐ-ĐHKTCN 

03/04/2025 
ĐHKTCN  

H3.03.01.02 

1 Bản mô tả CTDH ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.01.03 1 Ma trận kỹ năng 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.01.04 1 Kế hoạch thực hiện CTĐT qua các năm  Từ 2021-2022 tới 2024-2025 ĐHKTCN   

H3.03.01.05 

 Hồ sơ giảng dạy của GV    

1 Thời khóa biểu Từ 2021-2022 tới 2024-2025 Khoa KHXH   

2 Danh sách người học Từ 2021-2022 tới 2024-2025 Khoa KHXH   

3 Đề cương học phần 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   
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4 
Giáo trình (bài giảng) chính, giáo trình tham 

khảo, sách chuyên khảo (nếu có) 
31/12/2024 Khoa KHXH   

5 Kế hoạch giảng dạy Từ 2021-2022 tới 2024-2025 Khoa KHXH   

6 
Danh sách các bài tập, báo cáo chuyên đề, 

seminar, đề tài tiểu luận HP 
Từ 2021-2022 tới 2024-2025 Khoa KHXH   

7 

Bảng điểm quá trình (thể hiện đầy đủ các 

điểm thành phần như mục Đánh giá học 

phần của ĐCHP tổng quát); 

Từ 2021-2022 tới 2024-2025 Khoa KHXH   

H3.03.01.06  

Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên 

liên quan (GV, NH, nhà tuyển dụng) về 

CTDH 

31/12/2024 Khoa KHXH   

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

H3.03.02.01 1 Ma trận học phần và CĐR 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.02.02 1 ĐCCT học phần tự chọn 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.02.03 1 Ma trận phương pháp giảng dạy 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.02.04 1 
Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên 

liên quan (GV, SV, NTD) về CTDH 
31/12/2024 Khoa KHXH   

 

 

 

 

H3.03.02.05 

1 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

1 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
 



22 
 

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

3 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL   

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

H3.03.03.01 

1 Bản mô tả CTDH ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.03.02 1 

Kế hoạch thực hiện CTDH qua các năm 

(trong đó thể hiện đầy đủ các nguồn lực và 

tiến độ trong việc thực hiện CTDH) 

2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H3.03.03.03 1 Kế hoạch công tác đào tạo theo năm học Từ 2021-2022 tới 2024-2025 ĐHKTCN   

H3.03.03.04 

1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 10/9/2020 ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN   
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2 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2023 
923/KH-ĐHKTCN 26/9/2023 ĐHKTCN   

3 Biên bản họp thông qua, nghiệm thu CTDH 2021, 2023 ĐHKTCN   

H3.03.03.05  
Bảng đối sánh CTDH với các Trường trong 

nước  
2023, 2025 Khoa KHXH   

TIÊU CHUẨN 4. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

 

1 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ 

mạng, Tầm nhìn của Trường Đại hoc Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN 14/7/2021 ĐHKTCN   

2 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

3 
Chiến lược phát triển Khoa KHXH giai 

đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

H4.04.01.02 

1 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN  
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H4.04.01.03 

1 
Hình ảnh chụp công bố triết lý giáo dục 

trong sảnh, Phòng họp, Văn phòng Khoa 
2025 ĐHKTCN   

2 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

3 
Biên bản họp Khoa có phổ biến triết lý giáo 

dục Trường/Khoa 
2021 Khoa KHXH   

4 
Thông báo, kế hoạch triển khai Triết lý giáo 

dục được GV, NH hiểu rõ và thực hiện 
2021 ĐHKTCN   

H4.04.01.04   Danh mục hệ thống BĐCL  12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H4.04.01.05   Kết quả khảo sát về TLGD 2021 ĐHKTCN   

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

H4.04.02.01 

1 Quy định thực tập 407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

1 Danh sách NH thực tập và đề tài thực tập 10/2024 Khoa KHXH   

1 Báo cáo thực tập 12/2024 Khoa KHXH   

1 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 12/2024 Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch tổ chức học phần thực tế ngoài 

trường năm học 2024-2025 (khóa 2021) 
08/KH-KHXH 10/06/2024   

2 

Kế hoạch tổ chức học phần thực tế ngoài 

trường lớp NNA khóa 2022 năm học 2024-

2025 

18/KH-KHXH 25/11/2024 Khoa KHXH   

2 
Danh sách SV thực hiện thực tế ngoài 

trường khóa 2021 
7/2024 Khoa KHXH   

2 
Danh sách SV thực hiện thực tế ngoài 

trường khóa 2022 
2/2025   

2 
Tiểu luận thu hoạch sau khi đi thực tế ngoài 

trường khóa 2021 
7/2024 Khoa KHXH   

2 
Tiểu luận thu hoạch sau khi đi thực tế ngoài 

trường khóa 2022 
2/2025 Khoa KHXH  
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3 Danh sách đề tài NCKH của SV 12/2024 Khoa KHXH   

4 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo 

chuyên đề cho SV 
12/2024 Khoa KHXH   

H4.04.02.02 

1 Đề cương học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

3 Ma trận học phần và CĐR 2025 Khoa KHXH   

H4.04.02.03 

1 

Kế hoạch tổ chức chương trình bồi dưỡng 

và tập huấn giảng viên giảng dạy phương 

pháp 

01/8/2023 Khoa KHXH   

2 
Danh sách giảng viên Khoa tham dự tập 

huấn 
12/2024 Khoa KHXH   

3 Thống kê các hợp tác  12/2024 Khoa KHXH   

4 

Thống kê kết quả thảo luận, trao đổi sáng 

kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học 

tập 

12/2024 Khoa KHXH   

H4.04.02.04 1 Cổng thông tin trực tuyến   ĐHKTCN   

  2 
Danh sách các môn học giảng dạy trực 

tuyến tại Khoa  
12/2024 Khoa KHXH   

H4.04.02.05   Biên bản họp giao ban Khoa KHXH 2023, 2025 Khoa KHXH   

H4.04.02.06 

1 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

1 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
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3 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL   

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

H4.04.03.01 

3 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

31/QĐ-ĐHKTCN  

22/01/2021 
ĐHKTCN   

4 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

160/QĐ-ĐHKTCN  

08/3/2022 
ĐHKTCN   

5 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

H4.04.03.02 
1 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H4.04.03.03 1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

336/QĐ-ĐHKTCN  

03/4/2025 
ĐHKTCN   

H4.04.03.04 

1 Quy định thực tập 407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

1 Danh sách NH thực tập và đề tài thực tập 12/2024 Khoa KHXH   

1 Báo cáo thực tập 12/2024 Khoa KHXH   

1 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 12/2024 Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập cho 

SV ngành  
08/KH-KHXH 10/06/2024 Khoa KHXH   

2 Danh sách SV đi thực tế ngoài trường 12/2024 Khoa KHXH   

2 Nội dung thực tế ngoài trường 12/2024 Khoa KHXH   
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2 
Tiểu luận thu hoạch sau khi đi thực tế ngoài 

trường 
12/2024 Khoa KHXH   

3 Danh sách đề tài NCKH của SV 12/2024 Khoa KHXH   

4 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo 

chuyên đề cho SV 
30/02/2025 Khoa KHXH   

5 
Danh sách giảng viên Doanh nghiệp tham 

giảng dạy 
30/12/2024 Khoa KHXH   

H4.04.03.05 1 
Thống kê nguồn tư liệu phục vụ hoạt động 

dạy và học 
30/12/2024 Khoa KHXH   

H4.04.03.06 

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021-2025 

393/KH-ĐHKTCN 28/5/2021 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2022 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

102/KH-ĐHKTCN 

25/12/2023 
ĐHKTCN  

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN  

2 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
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2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL   

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

TIÊU CHUẨN 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

H5.05.01.01 1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 
336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2025 ĐHKTCN   

H5.05.01.02 

 
Quyết định về việc ban hành Quy định thi, 

kiểm tra 
   

1 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

2 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

5 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 8/10/2021 ĐHKTCN   

6 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 5/11/2021 ĐHKTCN   
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7 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thục 

tập 
2024 Khoa KHXH   

H5.05.01.03 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H5.05.01.04 

 

Bảng tiêu chí đánh giá/thang điểm/mẫu 

phiếu đánh giá khóa học/môn học, đề tài/dự 

án, luận văn, bài thi định kỳ/cuối kỳ/cuối 

khóa 

    

1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 
336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2025 ĐHKTCN   

2 

Hướng dẫn xác định các phương pháp giảng 

dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá giá kết quả 

học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

845/HD-ĐHKTCN 

30/10/2020 
ĐHKTCN   

3 

Hướng dẫn xác định các phương pháp giảng 

dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá giá kết quả 

học tập của người học Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

147/HD-ĐHKTCN 

21/02/2023 
ĐHKTCN   

4 
Quyết định ban hành hướng dẫn thiết kế đề 

thi - kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR 

825/QĐ-ĐHKTCN 

27/12/2024 
ĐHKTCN  

5 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

6 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực 

tập 
2024 Khoa KHXH  

H5.05.01.05  
Tài liệu sinh hoạt đầu khóa của Khoa 

(Trường) 
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1 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024   

3 
Kế hoạch đón tân sinh viên Khoa KHXH 

qua các năm 
2021 - 2024 Khoa KHXH   

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ 

chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

H5.05.02.01  
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 
336/QĐ-ĐHKTCN  03/4/2025 ĐHKTCN   

H5.05.02.02 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy trình coi 

thi kết thúc học phần 
354/QĐ-ĐHKTCN 30/8/2019 ĐHKTCN   

2 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

3 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

5 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   
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6 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

7 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

8 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực 

tập 
2024 Khoa KHXH   

H5.05.02.03 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H5.05.02.04 

1 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN   

H5.05.02.05   Hồ sơ thi kết thúc học phần 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H5.05.02.06   Đề cương thực tập tốt nghiệp/ khóa luận 12/2024 Khoa KHXH   

H5.05.02.07   
Công bố quy định về kiểm tra đánh giá 

KQHT trên website 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H5.05.02.08   Cổng thông tin sinh viên Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H5.05.02.09   Ý kiến phản hồi của NH về toàn khóa học   
Phòng KT-

ĐBCL 
  

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
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1 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

2 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

5 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

6 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

7 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực 

tập 
2024 Khoa KHXH   

H5.05.03.02 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H5.05.03.03 

1 
Quy định biên soạn, quản lý va sử dụng 

ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

570/QĐ-ĐHKTCN 

27/11/2019 
ĐHKTCN   

1 
Quy định biên soạn, quản lý và sử dụng 

ngân hàng câu hỏi, đề thi kết thúc học phần 
108/QĐ-ĐHKTCN 08/3/2024 ĐHKTCN   

1 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   
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2 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

H5.05.03.04   Đề thi và đáp án được duyệt 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H5.05.03.05 

1 
Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp - Khoa 

KHXH 
2024 Khoa KHXH   

1 

Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp (theo 

Quyết định 407 về việc ban hành Quy định 

thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực 

tập tốt nghiệp trong CTĐT trình độ đại học) 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

2 
Các tài liệu phân tích kết quả học tập của 

NH và đề xuất điều chỉnh đề thi 
12/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

3 

Các văn bản/tài liệu tổng kết, sơ kết về hiệu 

quả tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh 

giá được áp dụng trong các học phần/môn 

học/CTĐT 

12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

4 Dữ liệu về kết quả chấm thi 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H5.05.03.06 

1 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

3 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
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4 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-KTĐBCL 30/7/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 

H5.05.04.01 1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

336/QĐ-ĐHKTCN  

03/4/2025 
ĐHKTCN   

H5.05.04.02 

 
Quyết định về việc ban hành Quy định thi, 

kiểm tra 
    

1 
Quyết định về việc ban hành Quy trình coi 

thi kết thúc học phần 
354/QĐ-ĐHKTCN 30/8/2019 ĐHKTCN   

2 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

3 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 

225/QĐ-ĐHKTCN 

20/01/2020 
ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

TTTN trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

5 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

6 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

7 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   
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8 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

9 Sổ tay GV 
243/QĐ-ĐHKTCN 

09/04/2022 
ĐHKTCN   

10 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

H5.05.04.03 

1 Tài khoản NH tại website  12/2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Mẫu bảng điểm  12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

3 Lịch thi học kỳ 12/2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

4 Bảng điểm các học phần 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

5 Đề thi kết thúc học phần 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

6 Sổ bàn giao kết quả thi các học kỳ 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

7 
Danh sách SV bị cảnh cáo học vụ qua các 

năm 
12/2023 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

8 Đơn xin phúc khảo 22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

9 Hồ sơ phúc khảo bài thi các năm 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

10 
Tài liệu tổng kết, sơ kết sau mỗi kỳ học/năm 

học. 
12/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
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11 Thông báo kết quả đánh giá NH 12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H5.05.04.04 1 Danh sách NH, bằng khen qua các năm 12/2024 ĐHKTCN   

H5.05.04.05 

1 Mẫu phúc khảo 
570/QĐ-ĐHKTCN 

27/11/2019 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

2 
Kết quả NH phản hồi môn học về phương 

pháp kiểm tra đánh giá 
12/2024 Khoa KHXH   

Tiêu chí 5.5. NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

H5.05.05.01 

1 
Quy trình giải quyết cho sinh viên đăng ký 

và hủy đăng ký môn học  

609/QĐ-ĐHKTCN 

12/12/2019 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  

01/9/2021 
ĐHKTCN   

3 

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của người dân, NH, GV và 

NV  

609/QĐ-ĐHKTCN 

12/12/2019 
ĐHKTCN   

H5.05.05.02 
1 Sổ tay SV 

243/QĐ-ĐHKTCN 

09/04/2022 
ĐHKTCN   

2 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

H5.05.05.03 1 
Trang thông tin điện tử của Trường có 

thông tin về việc khiếu nại 
12/2024 ĐHKTCN   

H5.05.05.04 1 

Kết quả phản hồi của người học về toàn 

khóa học (Kết quả học tập được thông báo 

đến SV đúng thời gian quy định) 

12/2024 ĐHKTCN   

H5.05.05.05 1 
Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời 

khiếu nại về kết quả học tập của NH 
12/2024 Khoa KHXH   

TIÊU CHUẨN 6. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 
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Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và 

cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

1 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

"Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết 

lý giáo dục đến năm 2030 của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  

16/01/2020 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ 

mạng, Tầm nhìn của Trường Đại hoc Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN 14/7/2021 ĐHKTCN   

3 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

4 
Chiến lược phát triển Khoa KHXH giai 

đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

H6.06.01.02 
1 

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự của 

Khoa (Chiến lược phát triển Khoa KHXH 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 

2030) 

2020 Khoa KHXH   

2 Bảng mô tả công việc của GV 12/2024 Khoa KHXH   

H6.06.01.03 1 Thông báo rà soát Quy hoạch qua các năm 2024 ĐHKTCN   

H6.06.01.04 

1 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức của Bộ Nội vụ 
03/NĐHN-BNV  21/5/2019 Bộ Nội vụ   

2 
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT 21/11/2020 HĐT 

ĐHKTCN   
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3 
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 HĐT 

ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

70/QĐ-HĐT 14/02/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

5 
Danh sách giảng viên cơ hữu theo chuyên 

ngành NNA 
12/2024 Phòng TCHC   

H6.06.01.05 

1 

Danh sách và Hồ sơ GV Khoa KHXH 

(Thông tin về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, 

trình độ chuyên môn của GV) 

12/2024 Phòng TCHC   

2 
Báo cáo về việc nâng cao năng lực tiếng 

anh cho đội ngũ GV-CBNV của Trường 
12/2024 Phòng TCHC   

H6.06.01.06 

1 Lý lịch khoa học giảng viên 12/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2 Quyết định bổ nhiệm giảng viên 12/2024 Phòng TCHC   

3 Bằng cấp chứng chỉ 12/2024 Phòng TCHC   

H6.06.01.07 

1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2021 

18/KH-ĐHKTCN 06/01/2021 ĐHKTCN   

1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2022 

30/KH-ĐHKTCN 10/01/2022 ĐHKTCN   

1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2023 

99/KH-ĐHKTCN 08/02/2023 ĐHKTCN   
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1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2024 

44/KH-ĐHKTCN 15/01/2024 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2022 
30/KH-ĐHKTCN 10/01/2022 ĐHKTCN   

1 

Công văn thống nhất danh sách, chuyên 

ngành đăng ký đào tạo trình độ chuyên môn 

sau đại học năm 2023 

283/SNC-CCVC 07/02/2023 ĐHKTCN   

2 
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo bồi 

dưỡng CB, GV, NV  
12/2024 ĐHKTCN   

3 Kết quả đào tạo bồi dưỡng 12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.01.08 1  

Phân tích nhu cầu đào tạo GV Khoa trong 

giai đoạn 5 năm (Trích QĐ 631/QĐ-

ĐHKTCN ngày 31/12/2020 về việc phê 

duyệt chiến lược phát triển khoa giai đoạn 

2020 - 2025, tầm nhìn 20230)  

31/12/2020 Khoa KHXH   

H6.06.01.09 
1 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  

09/11/2018 
ĐHKTCN   

2 Quyết định bổ nhiệm trong chu kỳ đánh giá 2024 ĐHKTCN   

H6.06.01.10 1 Thông báo thu hút tuyển dụng trình độ cao Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.01.11 

1 Luật lao động 2019 45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội   

2 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Chính phủ   
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3 Luật bảo hiểm xã hội  58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội   

4 Luật viên chức  58/2010/QH12  15/11/2010 Quốc hội   

4 
Luật sử đổi, bổ sung một số điều của NNA 

Cán bộ, Công chức và NNA Viên chức 
52/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội   

5 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội   

5 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội   

5 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 
34/2018/QH14 19/11/2018 Quốc hội   

Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H6.06.02.01 1 Thống kê số HP mời thỉnh giảng   Khoa KHXH   

H6.06.02.02 

 

Bảng thống kê và phân công khối lượng 

giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng đồng 

hằng năm của GV 

   

1 
Bảng thống kê khối lượng giảng dạy của 

GV 
12/2024 ĐHKTCN   

2 Bảng thống kê khối lượng NCKH của GV 12/2024 ĐHKTCN   

3 
Bảng thống kê hoạt động phục vụ cộng 

đồng của GV 
12/2024 ĐHKTCN   

4 
Bảng phân công khối lượng giảng dạy của 

GV 
12/2024 ĐHKTCN   

 
Hoạt động thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh 

giá kết quả thực hiện CV theo NH 
   

1 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 12/2024 ĐHKTCN   
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2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng tháng  
12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.02.03 

 
Văn bản Quy định về chế độ/ định mức làm 

việc của GV 
    

1 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/QĐ-ĐHKTCN  

22/01/2021 
ĐHKTCN   

2 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN  

08/3/2022 
ĐHKTCN   

3 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

4 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

102/QĐ-ĐHKTCN  

07/3/2024 
ĐHKTCN   

5 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối 

và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

562/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2018 
ĐHKTCN   

H6.06.02.04 

1 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   

2 

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu 

khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

3 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

4 Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN   
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4 Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN   

4 Quy trình thực hiện báo cáo khoa học Hình ảnh ĐHKTCN   

H6.06.02.05 

1 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 30/3/2022 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2023) 

163/QĐ-ĐHKTCN 06/4/2023 ĐHKTCN  

4 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2024) 

200/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2024 ĐHKTCN   

H6.06.02.06 

1 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả 

công việc, khung năng lực theo vị trí việc 

làm của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  

25/3/2019 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 
93/QĐ-HĐT 15/10/2023 

HĐT 

ĐHKTCN 
  

3 

Phân tích nhu cầu đào tạo GV Khoa trong 

giai đoạn 5 năm (Trích QĐ 631/QĐ-

ĐHKTCN ngày 31/12/2020 về việc phê 

duyệt chiến lược phát triển khoa giai đoạn 

2020 - 2025, tầm nhìn 20230)  

31/12/2020 Khoa KHXH   

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 
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H6.06.03.01 

1 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT 21/11/2020 ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  

09/11/2018 
ĐHKTCN   

3 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 05-

HD/TU ngày 09/09/2016 của Ban Thường 

vụ Thành ủy 

07-HD/TU 19/3/2018 TU   

4 
Nghị định Chính phủ về Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Chính phủ   

4 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-

CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ   

4 
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ 

năm 2022 

121-HD/ĐUĐHKTCN 

25/5/2022 
ĐU   

H6.06.03.02 

1 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Website Khoa KHXH Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.03.03 1 Thông báo thu hút nhân lực trình độ cao Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
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H6.06.03.04 

1 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự của 

Khoa (Chiến lược phát triển Khoa KHXH 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 

2030) 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

3 Thông báo rà soát Quy hoạch qua các năm 2024 ĐHKTCN   

4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng qua các năm 12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.03.05 1 Link thông báo tuyển dụng viên chức 12/2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.03.06 1 
Link thông báo kết quả tuyển dụng viên 

chức 
12/2023 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.03.07 

1 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 
20/QĐ-HĐT 21/11/2020 

HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả 

công việc, khung năng lực theo vị trí việc 

làm của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  

25/3/2019 
ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 
93/QĐ-HĐT 15/10/2023 

HĐT 

ĐHKTCN 
  

4 Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định        

H6.06.03.08 1 

Danh sách giảng viên, NCV được bổ nhiệm, 

điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh 

giá. 

12/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá 
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H6.06.04.01 

1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 

30/11/2018 
ĐHKTCN   

1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 26/4/2022 ĐHKTCN   

2 

Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

195/QĐ-ĐHKTCN 15/5/2018 ĐHKTCN   

2 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   

2 

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu 

khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

2 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

2 Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN   

2 Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN   

2 Quy trình thực hiện báo cáo khoa học Hình ảnh ĐHKTCN   

3 
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT 21/11/2020 ĐHKTCN   
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3 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  

09/11/2018 
ĐHKTCN   

4 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN   

4 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

4 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

4 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

102/QĐ-ĐHKTCN  

07/3/2024 
ĐHKTCN  

5 Lý lịch khoa học của GV 12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.04.02 

 
Hướng dẫn thực hiện bộ TC đánh giá kết 

quả thực hiện CV 
   

1 

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ số đánh 

giá thực hiện công việc (KPIs) áp dụng tại 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

490/QĐ-ĐHKTCN 27/6/2022 ĐHKTCN   

2 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp 

loại thi đua 
427/HD-ĐHKTCN 09/6/2021 ĐHKTCN   

3 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, 

xếp loại chất lượng viên chức thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

302/QĐ-ĐHKTCN 30/6/2021 ĐHKTCN   
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4 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

công chức, viên chức và người lao động 

năm học 2021 - 2022 

502/HD-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

5 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về 

công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2023 

47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023 ĐHKTCN   

H6.06.04.03 

 

Quy định về chức trách, nhiệm vụ, tiêu 

chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, 

NCKH của GV 

   

1 
Quy định về công tác CVHT của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  

07/10/2021 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  

09/11/2018 
ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

3 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

102/QĐ-ĐHKTCN 

07/03/2024 
ĐHKTCN   
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3 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối 

và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

562/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2018 
ĐHKTCN  

4 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

5 

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự của 

Khoa (Chiến lược phát triển Khoa KHXH 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 

2030) 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

6 Thông báo rà soát Quy hoạch qua các năm 2024 ĐHKTCN   

7 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng qua các năm 12/2024 ĐHKTCN   

8 Bảng mô tả công việc của GV 12/2024 Khoa KHXH   

 

 

 

 

H6.06.04.04 

1 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 12/2024 ĐHKTCN   

2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng tháng 
12/2024 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT cho tập thể và cá nhân thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

học 2021 - 2022 

545/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN 

  

3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

CSTĐ cơ sở năm học 2021 - 2022 đối với 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

547/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN 
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3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT cho tập thể và cá nhân thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

học 2022 - 2023 

370/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023 ĐHKTCN 

  

3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

CSTĐ cơ sở năm học 2022 - 2023 đối với 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

372/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023 ĐHKTCN 

  

3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT cho tập thể và cá nhân thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

học 2023 - 2024 

500/QĐ-ĐHKTCN 20/8/2024 ĐHKTCN 

  

3 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

CSTĐ cơ sở năm học 2023 - 2024 đối với 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

501/QĐ-ĐHKTCN 20/8/2024 ĐHKTCN 

  

4 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2021 - 2022 

546/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN 
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4 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2022 - 2023 

371/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023 ĐHKTCN 

  

4 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2023 - 2024 

502/QĐ-ĐHKTCN 20/8/2024 ĐHKTCN 

  

H6.06.04.05 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học 

phần năm học 2020 - 2021 
17/BC-ĐBCLKT 20/9/2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

2 
Báo cáo thống kê chất lượng kết quả lớp 

học phần năm học 2020 - 2021 

805/BC-ĐHKTCN 

14/10/2021 
ĐHKTCN   

3 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

4 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

5 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

6 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL 

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 
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H6.06.05.01 

 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 

đội ngũ giảng viên qua các năm 
    

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2021 
18/KH-ĐHKTCN 06/01/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2022 
30/KH-ĐHKTCN 10/01/2022 ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2023 
99/KH-ĐHKTCN 08/02/2023 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2024 
44/KH-ĐHKTCN 15/01/2024 ĐHKTCN   

5 
Chiến lược phát triển Khoa KHXH đến năm 

2025, tầm nhìn 2030 

630/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
ĐHKTCN  

H6.06.05.02 

 Báo cáo tổng kết năm học của Khoa  KHXH     

1 
Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

Khoa KHXH 
09/BC-KHXH 06/7/2022 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của 

Khoa KHXH 
16/BC-KHXH 20/7/2023 Khoa KHXH   

3 
Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 của 

Khoa KHXH 
10/BC-KHXH 30/7/2024 Khoa KHXH   

H6.06.05.03 

 
Các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

dành cho GV 
   

1 Tổng hợp tập huấn bồi dưỡng 12/2024 ĐHKTCN   

2 

Tập huấn "Bảo đảm & kiểm định chất 

lượng giáo dục cho CSGD (Cục QLCL + 

Ban QLDA nâng cao chất lượng GDĐH 

(SAHEP)) 

24/12/2022 ĐHKTCN   



52 
 

2 
Tập huấn "Giảng viên Thương mại điện tử 

và Kinh tế số năm 2023" 
09/6/2023 ĐHKTCN   

2 

Tập huấn "Xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT và xây dựng ngân hàng câu hỏi đạt 

CĐR" 

811/KH-ĐHKTCN 13/9/2023 ĐHKTCN   

2 
Tập huấn "Đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo" 
23/12/2023 ĐHKTCN   

H6.06.05.04 

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2021 
18/KH-ĐHKTCN 06/01/2021 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2022 
30/KH-ĐHKTCN 10/01/2022 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2023 
99/KH-ĐHKTCN 08/02/2023 UBNDTPCT   

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2024 
44/KH-ĐHKTCN 15/01/2024 ĐHKTCN   

2 
Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2021 

790/TB-ĐHKTCN 

14/10/2020 
ĐHKTCN   

2 
Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2022 

800/TB-ĐHKTCN 

04/10/2021 
ĐHKTCN   

2 
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo 

sau đại học năm 2023 

1000/TB-ĐHKTCN 

17/10/2022 
ĐHKTCN   

2 
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo 

sau đại học năm 2024 

900/TB-ĐHKTCN 

12/10/2023 
ĐHKTCN   

3 
Danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn 
12/2024 ĐHKTCN   
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4 

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

346/QĐ-ĐHKTCN 17/8/2020 ĐHKTCN   

5 Chứng chỉ GV tham gia các khóa học tập 12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.05.05 

 
Kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

qua các năm 
    

1 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 16/01/2020 ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 30/3/2022 ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2023) 

163/QĐ-ĐHKTCN 06/4/2023 ĐHKTCN 
 

1 
Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2024) 

200/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2024 ĐHKTCN 
 

2 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   
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2 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

H6.06.05.06 

1 
Quyết định cử cán bộ khoa tham gia các 

khóa đào tạo  31/12/2024 ĐHKTCN   

2 
Các quyết định cử đi học trong và ngoài 

nước 31/12/2024 ĐHKTCN   

H6.06.05.07 

1 
Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng giai đoạn 2020 - 2025 
07/12/2020 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức năm 2023, xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng viên chức năm 2024 

968/BC-ĐHKTCN 

24/10/2024 
ĐHKTCN   

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H6.06.06.01 

 
Hệ thống văn bản về chức năng, nhiệm vụ 

của GV 
   

 Quy định chế độ làm việc của giảng viên    

1 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN   

1 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
160/QĐ-ĐHKTCN 08/03/2022 ĐHKTCN   

1 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

1 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

102/QĐ-ĐHKTCN 

07/03/2024 
ĐHKTCN  
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1 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối 

và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

562/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2018 
ĐHKTCN   

 

Quy định về đánh giá, phân loại đơn vị, 

công chức, viên chức và người lao động của 

Trường 

   

2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về 

công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 

12/12/2019 
ĐHKTCN   

2 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023 ĐHKTCN   

2 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp 

loại thi đua 
427/HD-ĐHKTCN 09/6/2021 ĐHKTCN  

2 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2020 - 2021 

470/TB-ĐHKTCN 24/6/2021 ĐHKTCN   

2 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2021 - 2022 
502/TB-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

2 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2022 - 2023 
441/TB-ĐHKTCN 25/5/2023 ĐHKTCN  

2 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2023 - 2024 
532/HD-ĐHKTCN 07/6/2024 ĐHKTCN  
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2 

Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên 

chức thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

302/QĐ-ĐHKTCN số 

30/6/2021 
ĐHKTCN   

2 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

công chức, viên chức và người lao động 

năm học 2021 - 2022 

502/HD-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

2 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại, xét thi đua VC-NLĐ năm học 

2021 - 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

2 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

viên chức và người lao động năm học 2022 

- 2023 

441/HD-ĐHKTCN 25/5/2023 ĐHKTCN   

H6.06.06.02 

1 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 

12/12/2019 
ĐHKTCN   

2 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023 ĐHKTCN   

H6.06.06.03 

1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 

30/11/2018 
ĐHKTCN   

1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 26/4/2022 ĐHKTCN   

H6.06.06.04 

1 Biên bản họp Khoa định kỳ 2021 - 2024 Khoa KHXH   

2 
Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 

hàng tháng 
12/2024 Khoa KHXH   

H6.06.06.05 
1 Đề nghị khen thưởng 12/2024 ĐHKTCN   

2 Quyết định khen thưởng năm học  12/2024 ĐHKTCN   
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H6.06.06.06 

1 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 30/3/2022 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2023) 
163/QĐ-ĐHKTCN 06/4/2023 ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2024) 
200/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2024 ĐHKTCN   

H6.06.06.07 

1 
Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa 

KHXH 

12/KH-KHXH ngày 

20/7/2021 
Khoa KHXH   

1 
Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa 

KHXH 

10/KH-KHXH ngày 

08/7/2022 
Khoa KHXH   

1 
Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Khoa 

KHXH 

14/KH-KHXH ngày 

15/7/2023 
Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 

2021 - 2022 của Khoa KHXH 
15/8/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 

2022 - 2023 của Khoa KHXH 
8/2022  ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 

2023 - 2024 của Khoa KHXH 
8/2023 ĐHKTCN   

H6.06.06.08 

1 
Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ 

cộng đồng hằng năm của Trường 
12/2024 ĐHKTCN   

2 
Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ 

cộng đồng hằng năm của Khoa KHXH 
12/2024 Khoa KHXH   
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H6.06.06.09 

 Hồ sơ Hội nghị CBVC     

1 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2021 
27/02/2021 ĐHKTCN   

2 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2022 
26/01/2022 ĐHKTCN   

3 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2023 
14/01/2023 ĐHKTCN   

4 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2023 02/02/2024 ĐHKTCN   

5 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2024 -2025 26/10/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

H6.06.07.01 

 Chính sách về nghiên cứu khoa học    

1 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 

KHCL về công tác phát triển KHCN-HTQT 

của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 

162/KH-ĐHKTCN  

28/02/2020 
ĐHKTCN   

 
Quy định về các loại hình và số lượng các 

hoạt động NCKH của GV 
   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN   
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3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

3 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

102/QĐ-ĐHKTCN 

07/03/2024 
   

4 Sổ tay NCKH 2024 ĐHKTCN   

H6.06.07.02 

 
Hướng dẫn của Trường về xét thi đua khen 

thưởng hằng năm  
    

1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về 

công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 

12/12/2019 
ĐHKTCN   

1 

Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên 

chức thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

302/QĐ-ĐHKTCN 30/6/2021 ĐHKTCN   

1 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023   

1 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

công chức, viên chức và người lao động 

năm học 2021 - 2022 

502/HD-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

1 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại, xét thi đua VC-NLĐ năm học 

2021 - 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

1 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp 

loại thi đua 
427/HD-ĐHKTCN 09/6/2021 ĐHKTCN   
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1 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

viên chức và người lao động năm học 2022 

- 2023 

441/HD-ĐHKTCN 25/5/2023    

1 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức và người lao động năm học 2023 

- 2024 

532/HD-ĐHKTCN 07/6/2024    

 Quy chế hoạt động Khoa học và công nghệ     

2 

Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

195/QĐ-ĐHKTCN 15/5/2018 ĐHKTCN   

2 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   

2 

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu 

khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

2 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

H6.06.07.03 

 
Quyết định về việc thành lập Phòng NCKH-

HTQT-DA và điều chỉnh 
   

1 
Quyết định về việc thành lập Phòng NCKH-

HTQT-DA năm 2013 
66/QĐ-ĐHKTCN  11/4/2013   ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-

HTQT-DA thành Phòng NCKH-HTQT-TT-

PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 

12/10/2019 
ĐHKTCN   
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1 

Quyết định đổi tên Phòng NCKH-HTQT-

TT-PC thành Phòng QLKH-HTQT năm 

2021 

408/QĐ-ĐHKTCN 13/9/2021 ĐHKTCN   

 
Định mức chi cho các hoạt động khoa học 

công nghệ 
   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 30/3/2022 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2023) 
163/QĐ-ĐHKTCN 06/4/2023 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ (năm 2024) 
200/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2024 ĐHKTCN   

H6.06.07.04 

 Dữ liệu thống kê hoạt động NCKH của GV    

1 
Bảng ấn phẩm nghiên cứu của GV của 

Khoa 
12/2024 Khoa KHXH   

2 Biên bản họp thi đua khen thưởng của Khoa 12/2024 Khoa KHXH   

3 
Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH 

của Trường  
12/2024 

Phòng QLKH-

HTQT 
  

H6.06.07.05 

 Hồ sơ Hội nghị CBVC  ĐHKTCN   

2 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2021 
27/02/2021 ĐHKTCN   

3 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2022 
26/01/2022 ĐHKTCN   
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4 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2023 
14/01/2023 ĐHKTCN   

5 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm 2024 02/02/2024    

6 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2024 - 2025 26/10/2024    

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H7.07.01.01 

 
Chiến lược phát triển của Trường và Khoa 

(trong đó có nội dung phát triển nhân sự ) 
   

1 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

"Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết 

lý giáo dục đến năm 2030 của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  

16/01/2020 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ 

mạng, Tầm nhìn của Trường Đại hoc Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN 14/7/2021 ĐHKTCN   

2 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

3 
Chiến lược phát triển Khoa KHXH giai 

đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030 

631/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2020 
Khoa KHXH   

H7.07.01.02 1 Thông báo tuyển dụng  12/2024 ĐHKTCN   
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H7.07.01.03 1 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT ngày  

21/11/2020 
ĐHKTCN   

H7.07.01.04 

1 Bảng mô tả công việc của nhân viên 12/2024 Khoa KHXH   

2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 Đề án vị trí việc làm năm 2020 271/ĐA-ĐHKTCN 31/3/2020 ĐHKTCN   

2 Đề án vị trí việc làm năm 2021 188/ĐA-ĐHKTCN 12/3/2021 ĐHKTCN   

2 
Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
594/ĐA-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

H7.07.01.05   Số lượng nhân viên hỗ trợ Khoa KHXH 12/2024 Khoa KHXH   

H7.07.01.06   Chức năng, nhiệm vụ nhân viên thư viện 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.01.07   Mô tả công việc của nhân viên 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.01.08 

 
Đánh giá của các bên liên quan về mức độ 

đáp ứng của đội ngũ nhân viên 
   

1 
Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả 

khảo sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ  
2020, 2021, 2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2022 ĐHKTCN   
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Kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ 

nhân sự của Khoa hằng năm 
   

1 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

26/KH-ĐHKTCN 11/01/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2022 

44/KH-ĐHKTCN 14/01/2022 ĐHKTCN   

3 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2023 

70/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

4 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2024 

1214/KH-ĐHKTCN 

29/12/2023 
ĐHKTCN   

5 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2025 

1343/KH-ĐHKTCN 

23/12/2024 
ĐHKTCN   

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công 

khai 

H7.07.02.01 

1 
Nghị định Chính phủ về Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Chính phủ   

1 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-

CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ   

1 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT ngày  

21/11/2020 
ĐHKTCN   
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1 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

70/QĐ-HĐT 14/02/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 Đề án vị trí việc làm năm 2020 271/ĐA-ĐHKTCN 31/3/2020 ĐHKTCN   

2 Đề án vị trí việc làm năm 2021 188/ĐA-ĐHKTCN 12/3/2021 ĐHKTCN   

2 
Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
594/ĐA-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

H7.07.02.02   Thông báo tuyển dụng viên chức 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.03   Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.04 

 
Quy định về tiêu chuẩn và quy trình về công 

tác cán bộ của Trường 
   

1 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

20/QĐ-HĐT ngày  

21/11/2020 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

H7.07.02.05 

1 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Chính phủ   

1 Luật Bảo hiểm xã hội  58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội   

1 
Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Cán 

bộ, Công chức và Luật Viên chức 
52/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội   
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1 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội   

1 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội   

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

dục đại học 
34/2018/QH14 19/11/2018 Quốc hội   

 
Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm nhân 

viên 
   

2 Hợp đồng lao động 12/2024 ĐHKTCN   

2 Quyết định bổ nhiệm 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.06 1 Thông báo chuyển ngạch 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.07 1 Biên bản nhận xét ký tiếp hợp đồng 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.08 1 Thông báo nâng lương trước hạn 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.02.09 1 
Góp ý các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và 

điều chuyển 
12/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

H7.07.03.01 

 
Hướng dẫncủa Trường về xét thi đua khen 

thưởng hằng năm    

1 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, 

xếp loại chất lượng viên chức thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

302/QĐ-ĐHKTCN 30/6/2021 ĐHKTCN   

1 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp 

loại thi đua 
427/HD-ĐHKTCN 09/6/2021 ĐHKTCN   

1 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2020 - 2021 

470/TB-ĐHKTCN 24/6/2021 ĐHKTCN   
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1 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

công chức, viên chức và người lao động 

năm học 2021 - 2022 

502/HD-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

1 

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, 

phân loại, xét thi đua VC-NLĐ năm học 

2021 - 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 19/5/2022 ĐHKTCN   

1 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023 ĐHKTCN   

1 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 

viên chức và người lao động năm học 2022 

- 2023 

441/HD-ĐHKTCN 25/5/2023 ĐHKTCN   

 Quy chế làm việc giảng viên    

 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN  

2 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

2 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

102/QĐ-ĐHKTCN  

07/3/2024 
ĐHKTCN   

H7.07.03.02 

1 Đề án vị trí việc làm năm 2020 271/ĐA-ĐHKTCN 31/3/2020 ĐHKTCN   

1 Đề án vị trí việc làm năm 2021 188/ĐA-ĐHKTCN 12/3/2021 ĐHKTCN   

1 
Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
594/ĐA-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN   
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2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

70/QĐ-HĐT 14/02/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

93/QĐ-HĐT 15/10/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

H7.07.03.03 1 Lý lịch công chức/viên chức 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.03.04 1 Phiếu đánh giá nhân viên 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.03.05 

1 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng tháng 
12/2024 ĐHKTCN   

2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng năm  
12/2024 ĐHKTCN   

  Quyết định khen thưởng năm học     

H7.07.03.06 

1 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2021 - 2022 

546/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2022 - 2023 

371/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023 ĐHKTCN   

5 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2023 - 2024 

502/QĐ-ĐHKTCN 20/8/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động 

triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 
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H7.07.04.01 1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

346/QĐ-ĐHKTCN 17/8/2020 ĐHKTCN   

H7.07.04.02 1 

Thông báo các lớp bồi dưỡng, an toàn lao 

động, PCCC, Quốc phòng - An ninh, Kỹ 

năng mềm, ngạch chuyên viên 

12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.04.03 

 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB, GV, NV 

của Trường 
   

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2021 
18/KH-ĐHKTCN 06/01/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2022 
30/KH-ĐHKTCN 10/01/2022 ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2023 
99/KH-ĐHKTCN 08/02/2023 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 

2024 
44/KH-ĐHKTCN 15/01/2024 ĐHKTCN   

H7.07.04.04 1 
Kết quả bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán 

bộ - Giảng viên - Nhân viên  
12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.04.05 1 

Quyết định về việc phê duyệt nguồn quy 

hoạch Trưởng, Phó khoa, phòng, bộ môn 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ giai đoạn 2020 - 2025 

351/QĐ-ĐHKTCN 18/8/2020 ĐHKTCN   

H7.07.04.06 1 

Báo cáo kết quả nhu cầu học tập bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ của CB, VC và NLĐ tại 

Trường 

2021, 2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

H7.07.04.07   Quyết định cử đi học 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.04.08 1 
Thông báo thực hiện báo cáo kết quả đào 

tạo bồi dưỡng 
2021, 2022, 2023 ĐHKTCN   



70 
 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H7.07.05.01 

 

Hệ thống văn bản Quy định để theo dõi, 

giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của 

đội ngũ nhân viên 

   

1 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, 

xếp loại chất lượng viên chức thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

302/QĐ-ĐHKTCN 30/6/2021 ĐHKTCN   

1 
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
47/QĐ-ĐHKTCN 17/01/2023 ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ số đánh 

giá thực hiện công việc (KPIs) áp dụng tại 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

490/QĐ-ĐHKTCN 27/6/2022 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  
31/QĐ-ĐHKTCN 22/01/2021 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

3 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

3 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

102/QĐ-ĐHKTCN  

07/3/2024 
ĐHKTCN   

2 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 2021, 2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

3 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng tháng của Khoa  
2021, 2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   
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4 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng năm  
2021, 2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

5 
Kết quả đào tạo, NCKH và các hoạt động 

PVCĐ 
2021, 2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

H7.07.05.02 1 Phiếu đánh giá kết quả CV của NV 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.05.03 

1 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng tháng của Khoa 
12/2024 ĐHKTCN   

2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, 

NV hàng năm  
12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.05.04 1 Thông báo nâng bậc lương 12/2024 ĐHKTCN   

H7.07.05.05 

 
Danh sách nhân viên được khen thưởng và 

công nhận đột xuất hằng năm 
    

1 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT cho tập thể và cá nhân thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

học 2021 - 2022 

545/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN  

1 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

CSTĐ cơ sở năm học 2021 - 2022 đối với 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

547/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022 ĐHKTCN  

1 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT cho tập thể và cá nhân thuộc Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

học 2022 - 2023 

370/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023 ĐHKTCN  

1 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

CSTĐ cơ sở năm học 2022 - 2023 đối với 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

372/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023    



72 
 

2 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2021 - 2022 

546/QĐ-ĐHKTCN 01/8/2022    

2 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2022 - 2023 

371/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2023    

2 

Quyết định về việc tặng giấy khen đối với 

các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 

2023 - 2024 

501/QĐ-ĐHKTCN 20/8/2024    

H7.07.05.06 

 
Thông báo góp ý các Quy định của Nhà 

Trường  
   

1 

Thông báo góp ý Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần - hệ chính quy đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ: http://egov.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Thông báo về việc góp ý TLGD, TNSM của 

Trường  
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

3 
Thông báo góp ý các văn bản trong Hội 

nghị CBVC 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H7.07.05.07 

 
Kế hoạch và báo cáo khảo sát hài lòng của 

NV 
   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   
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1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

1221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 

sinh viên năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 

2024 

2024 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh 

viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

2024 ĐHKTCN  

 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý 

kiến của giảng viên về hoạt động đào tạo và 

NCKH 

2024 ĐHKTCN  

 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý 

kiến của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt 

nghiệp 

2024 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

2024 ĐHKTCN  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
2024 ĐHKTCN   

TIÊU CHUẨN 8. CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

H8.08.01.01 

1 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/09/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/06/2022 ĐHKTCN   

3 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN   

4 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024    
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H8.08.01.02   
Link chuyên trang tuyển sinh 

https://tuyensinh.ctuet.edu.vn/ 
  

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.01.03 

1 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

3 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ: 

http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

4 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.01.04 

1 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 

1309a/BC-ĐHKTCN 

30/12/2021 
ĐHKTCN  

2 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2022 

1221/BC-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

3 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2023 

65/BC-ĐHKTCN-HĐTS 

30/01/2024 
ĐHKTCN  

4 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2024 
2024 ĐHKTCN  

H8.08.01.05 1 
Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hằng 

năm 
12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.01.06 1 Báo cáo tình hình việc làm sau tốt nghiệp 12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
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H8.08.01.07 1 

Biên bản lấy ý kiến của các bên liên quan 

hàng năm trong việc xây dựng và rà soát, 

đánh giá chính sách tuyển sinh của Khoa 

KHXH và tiêu chí,  phương pháp tuyển 

chọn người học 

12/2024 Khoa KHXH   

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

H8.08.02.01 

 Quy chế TS trình độ ĐH    

1 Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH 
09/2020/TT-BGDĐT 

7/5/2020 
Bộ GD&ĐT   

2 
Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
258/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2023 ĐHKTCN   

3 Quy trình xây dựng đề án tuyển sinh 03/QĐ-ĐHKTCN 03/01/2024 ĐHKTCN   

H8.08.02.02 

 Kế hoạch tuyển sinh    

1 Đề án tuyển sinh năm 2021 08/09/2021 ĐHKTCN   

2 Đề án tuyển sinh năm 2022 22/06/2022 ĐHKTCN   

3 Đề án tuyển sinh năm 2023 15/6/2023 ĐHKTCN   

4 Đề án tuyển sinh năm 2024 27/5/2024 ĐHKTCN   

5 
Kế hoạch về việc thực hiện công tác tuyển 

sinh 2025 
29/10/2024 ĐHKTCN  

H8.08.02.03 

 Kế hoạch tuyển sinh    

1 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2021 

1040/KH-ĐHKTCN 

21/12/2020 
ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2022 

1319/KH-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2022 (điều chỉnh) 
616/KH-ĐHKTCN 21/6/2022 ĐHKTCN   
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4 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2023 

102/KH-ĐHKTCN 

09/02/2023 
ĐHKTCN   

5 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2024 
318/KH-ĐHKTCN 10/4/2024 ĐHKTCN   

 
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 

2024 

355/TB-ĐHKTCN 17/4/2024   

 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 211/KH-ĐHKTCN 22/3/2021   

 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2022 229/KH-ĐHKTCN 04/3/2022   

 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2023 
157/KH-ĐHKTCN 

22/02/2023 
  

 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2024 
135/KH-ĐHKTCN 

19/02/2024  
  

H8.08.02.04 1 
Link chuyên trang tuyển sinh 

https://tuyensinh.ctuet.edu.vn/ 
  

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.02.05 1 Tổng hợp lấy ý kiến đề xuất khoa 12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.02.06 1 Biên bản thống nhất kế hoạch tuyển sinh 12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.02.07 

1 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 

1309a/BC-ĐHKTCN 

30/12/2021 
ĐHKTCN   

2 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2022 

1221/BC-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

3 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2023 

65/BC-ĐHKTCN-HĐTS 

30/01/2024 
ĐHKTCN  
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4 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2024 
2024 ĐHKTCN   

H8.08.02.08 

1 

Báo cáo phân tích tương quan (Correlation 

Coefficient) sự phù hợp các tiêu chí tuyển 

sinh và kết quả học tập của sinh viên năm 

nhất pháp tuyển chọn NH 

05/3/2024 ĐHKTCN   

2 

Công văn về việc bào cáo kết quả thực hiện 

chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT 

2685/BGDĐT-GDĐH 

02/6/2023 
Bộ GD&ĐT   

2 

Công văn về việc bào cáo kết quả thực hiện 

chỉ tiêu năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2024 của Bộ GD&ĐT 

1975/BGDĐT-GDĐH 

02/5/2024 
  

3 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo 

trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2022 

và xác định chỉ tiêu 2023 

6/2023 ĐHKTCN  

4 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo 

trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2023 

và xác định chỉ tiêu 2024 

6/2024 ĐHKTCN  

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập 

của NH 

H8.08.03.01 

 

Quyết định, danh sách giảng viên, nhân 

viên được phân công giám sát tiến bộ trong 

học tập của người học 

   

1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

339/QĐ-ĐHKTCN  

03/4/2025 
ĐHKTCN   

2 

Quy định công tác phục vụ, hỗ trợ, giám sát 

người học tại Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

64/QĐ-ĐHKTCN 21/02/2020 ĐHKTCN   
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3 
Quy định về công tác CVHT của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  

07/10/2021 
ĐHKTCN  

4 
Quyết định phân công CVHT năm 2021 - 

2022 
398/QĐ-ĐHKTCN 01/9/2021 ĐHKTCN   

4 
Quyết định phân công CVHT năm 2022 - 

2023 
629/QĐ-ĐHKTCN 05/9/2022 ĐHKTCN  

4 
Quyết định phân công CVHT năm 2023 - 

2024 
439/QĐ-ĐHKTCN 23/8/2023 ĐHKTCN  

4 
Quyết định phân công CVHT năm 2024 - 

2025 
577/QĐ-ĐHKTCN 05/9/2024 ĐHKTCN   

H8.08.03.02 

 CTĐT của ngành     

1 
Quyết định về việc mở ngành đào tạo NNA 

trình độ đại học của Trường ĐH KTCN CT 
346/QĐ-BGDĐT 31/7/2021 ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy ngành NNA khóa 2021 

576/QĐ-ĐHKTCN 

22/11/2021 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2023 
2023 ĐHKTCN   

2 CTĐT của ngành NNA 2021, 2023  ĐHKTCN   

H8.08.03.03 
1 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

2 https://phongctct.ctuet.edu.vn/sinh-vien/   ĐHKTCN   

H8.08.03.04 

 Quy định thi, kiểm tra     

2 
Quyết định về việc ban hành Quy trình coi 

thi kết thúc học phần 
354/QĐ-ĐHKTCN 30/8/2019 ĐHKTCN   

3 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

4 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   



79 
 

6 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

7 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

8 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

9 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

H8.08.03.05 

 Kế hoạch đào tạo của Trường    

1 Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 362/KH-ĐHKTCN 21/5/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 

(điều chỉnh lần 1) 
666/KH-ĐHKTCN 31/8/2021 ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 

(điều chỉnh lần 2) 
411/KH-ĐHKTCN 22/4/2022 ĐHKTCN   

4 Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 636/KH-ĐHKTCN 28/6/2022 ĐHKTCN   

5 Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 401/KH-ĐHKTCN 10/5/2023 ĐHKTCN   

6 Kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025 
114/KH-ĐHKTCN 

31/01/2024 
ĐHKTCN  

H8.08.03.06 1 Hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.03.07 1 Danh sách SV cảnh báo học vụ hàng năm 2021 - 2024 ĐHKTCN   
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H8.08.03.08 1 

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn 

thực hiện Quy trình đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên chính quy tại Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

428/QĐ-ĐHKTCN  

24/10/2018 
ĐHKTCN   

H8.08.03.09 1 Danh sách cộng điểm rèn luyện SV 2021-2024 Khoa KHXH   

H8.08.03.10 1 Dữ liệu kết quả học tập của NH   12/2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.03.11 1 Thông báo xét học bổng của Trường 12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.03.12 
1 Quyết định chi học bổng và hỗ trợ SV 12/2024 ĐHKTCN   

2 Quyết định khen thưởng SV 12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.03.13 

 Hội nghị đối thoại     

1 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám 

hiệu và sinh viên năm học 2021 - 2022 
582/KH-ĐHKTCN 08/6/2022 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám 

hiệu và sinh viên năm học 2022 - 2023 

146/KH-ĐHKTCN 

21/02/2023 
ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám 

hiệu và sinh viên năm học 2023 - 2024 
220/KH-ĐHKTCN 09/3/2024 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp 

cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH 

H8.08.04.01 1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2023 

73/QĐ-ĐHKTCN 21/02/2023 ĐHKTCN   
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1 
Quy định về công tác CVHT của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  

07/10/2021 
ĐHKTCN   

2 

Quy định công tác phục vụ, hỗ trợ, giám sát 

người học tại Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

64/QĐ-ĐHKTCN 21/02/2020 ĐHKTCN   

H8.08.04.02 1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2023 

73/QĐ-ĐHKTCN 21/02/2023 ĐHKTCN   

H8.08.04.03 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Trường ĐHKTCN 

356/QĐ-ĐHKTCN 

11/5/2022 
  

1 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản 

lý sinh viên thành Phòng Công tác chính trị 

và Quản lý sinh viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  

20/4/2018 
  

 
Quyết định thành lập Bộ phận Thanh tra 

giáo dục 
   

 

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-

HTQT-DA thành Phòng NCKH-HTQT-TT-

PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 

12/10/2019 
  

 

Quyết định đổi tên Phòng NCKH-HTQT-

TT-PC thành Phòng QLKH-HTQT năm 

2021 

408/QĐ-ĐHKTCN 13/9/2021   

 

Quyết định về việc điều động thạc sĩ Lê 

Hồng Tuyên về công tác tại Phòng Thanh 

tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng 

409/QĐ-ĐHKTCN 13/9/2021   

H8.08.04.04  
Quy định về công tác CVHT của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  

07/10/2021 
  

H8.08.04.05 
1 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   

2 https://phongctct.ctuet.edu.vn/sinh-vien/  Hình ảnh ĐHKTCN   
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H8.08.04.06 

 Các chuyên trang hỗ trợ SV 
 

  

1 https://phongctct.ctuet.edu.vn/sinh-vien/  Hình ảnh ĐHKTCN   

2 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ: https://ctuet.edu.vn/ 

 Hình ảnh 
ĐHKTCN   

3 
Website Khoa KHXH: 

https://khoaqlcn.ctuet.edu.vn/ 

 Hình ảnh 
ĐHKTCN   

H8.08.04.07 

1 
Các văn bản về nội dung của các hoạt động 

tư vấn, hỗ trợ người học 

2024 
ĐHKTCN   

2 Chương trình chào đón tân SV 2021 -  2024 Đoàn TN   

3 
Tài liệu giới thiệu về khoa, CTĐT, ngành, 

CVHT, giáo vụ 

 Hình ảnh Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.04.08 

 Kế hoạch tuần lễ sinh hoạt công dân     

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2021 - 2022 
649/KH-ĐHKTCN 25/8/2021 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2022 - 2023 
874/KH-ĐHKTCN 16/9/2022 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2023 - 2024 
733/KH-ĐHKTCN 21/8/2023 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- SV” năm học 2024 - 2025 
807/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN   

 Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân     

2 
Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân năm 

2021 - 2022 

904/BC-ĐHKTCN 

26/10/2021 
ĐHKTCN   

2 
Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân năm 

2022 - 2023 

1040/BC-ĐHKTCN 

05/11/2022 
ĐHKTCN   

2 
Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân năm 

2023 - 2024 604/BC-ĐHKTCN 26/6/2024 ĐHKTCN   
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H8.08.04.09 

 Nội dung sinh hoạt lớp     

1 
Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 

2021 
Năm 2021 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

1 
Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 

2022 
Năm 2022 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

1 
Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 

2023 
Năm 2023 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

1 
Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 

2024 
Năm 2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

 Báo cáo sinh hoạt lớp     

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2021 
Năm 2021 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2022 
Năm 2022 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2023 
Năm 2023 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2024 
Năm 2024 Khoa KHXH   

H8.08.04.10 1 

Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh 

nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết với CSGD 

trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực 

tập và tuyển dụng. 

12/2024 ĐHKTCN   

H8.08.04.11 

1 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

2 Đề tài NCKH SV Khoa KHXH 12/2024 Khoa KHXH   
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H8.08.04.12 

1 Trang thông tin về các lớp kỹ năng mềm 12/2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Kế hoạch tổ chức các chương trình kỹ năng 

mềm cho SV 
12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H8.08.04.13 

 Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm cho NH     

3 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2022 
328/KH-ĐHKTCN 01/4/2022 ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2023 

955/KH-ĐHKTCN 

21/10/2023 
ĐHKTCN   

4 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2024 

1044/KH-ĐHKTCN 

15/10/2024 
ĐHKTCN   

H8.08.04.14 

1 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa KHXH  12/2024 Khoa KHXH   

2 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP 

lần I năm 2023 

25/22/2022 ĐHKTCN   

3 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP 

lần II năm 2024 

05/2024 ĐHKTCN   

H8.08.04.15 

 
Trang web thông báo các thông tin việc làm 

cho SV 
   

1 
https://phongctct.ctuet.edu.vn/category/viec

-lam-khoi-nghiep/so-tay-tu-van-viec-lam/ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
https://phongctct.ctuet.edu.vn/category/viec

-lam-khoi-nghiep/tuyen-dung/ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

3 
Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp của Khoa 

KHXH 
12/2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
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H8.08.04.16 

1 

Thông báo và Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động ngoài khóa SV (địa chỉ đỏ, mùa hè 

xanh) 

12/2024 Đoàn TN   

2 

Thông báo và Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động phong trào SV hằng năm (Văn nghệ, 

Hội thao, ngày hội sinh viên, gala sinh 

viên,…) 

12/2024 Đoàn TN   

3 Hình ảnh hoạt động sinh viên 12/2024 Đoàn TN   

H8.08.04.17 

 
Khảo sát sinh viên về sự hài lòng với dịch 

vụ hỗ trợ 
    

1 
Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm 

thứ nhất về công tác tuyển sinh và nhập học  
12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 

sinh viên năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 

2025 

01/2025 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh 

viên về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư 

viện và thư viện số của Trường năm 2024 

12/2024 ĐHKTCN  

4 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2024 

12/2024   

5 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 - 2022 

12/2022 ĐHKTCN   

7 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2022 - 2023 

12/2023 ĐHKTCN   

8 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 - 2024 

12/2024 ĐHKTCN   
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H8.08.04.18 

 Tài liệu đối thoại với NH     

1 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám 

hiệu và sinh viên năm học 2021 - 2022 
582/KH-ĐHKTCN 08/6/2022 ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu 

gặp gỡ đối thoại sinh viên năm học 2022 - 

2023 

146/KH-ĐHKTCN 

21/02/2023 
ĐHKTCN   

1 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu 

gặp gỡ đối thoại sinh viên năm học 2023 - 

2024 

220/KH-ĐHKTCN 09/3/2024 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho 

cá nhân NH 

H8.08.05.01 

 Quy định văn hóa công sở cho GV và SV     

1 
Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công 

sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 
903/QĐ-BGDĐT 31/3/2020 Bộ GD&ĐT   

2 

Kế hoạch tăng cường công tác xây dựng 

văn hóa học đường tại Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

140/KH-ĐHKTCN 

18/02/2023 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua "Thực hiện văn hóa công sở" năm 2024 
04/KH-DHKTCN 02/01/2024 ĐHKTCN   

H8.08.05.02 1 
Các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng 

xử trong CSGD 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
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H8.08.05.03 1 
Tổ chức tập huấn an toàn và vệ sinh lao 

động 
28/12/2023 ĐHKTCN   

H8.08.05.04 
1 

Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về phòng 

cháy chữa cháy, an toàn học đường/an toàn 

vệ sinh thực phẩm 

28/12/2023 ĐHKTCN   

2 Thống kê dữ liệu về y tế học đường 28/12/2023 ĐHKTCN   

H8.08.05.05 

1 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2021 

184/KH-ĐHKTCN 

23/02/2022 
ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2022 

960/KH-ĐHKTCN 

04/10/2022 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2023 
825/KH-ĐHKTCN 15/9/2023 ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2024 
806/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN  

H8.08.05.06   Công khai về cơ sở vật chất Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.05.07 1 

Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các 

phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực 

hành, thực tập… 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.05.08 1 
Hình ảnh trường, khoa KHXH, Thư viện, 

phòng y tế… 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.05.09 1 Hình ảnh Hội trường và sân bóng Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H8.08.05.12 

 

Biên bản Hội nghị Đối thoại với sinh viên 

cấp Trường về môi trường tâm lý, xã hội và 

cảnh quan của CSGD 

   

1 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN  
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1 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN  

1 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN   

 Báo cáo sinh hoạt lớp    

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2021 
Năm 2021 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2022 
Năm 2022 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2023 
Năm 2023 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - 

ngành NNA năm 2024 
Năm 2024 Khoa KHXH   

H8.08.05.13 

 

Phiếu đánh giá, báo cáo đánh giá, thống kê 

về mức độ làm việc, CSVC và dịch vụ hỗ trợ 

hài lòng của các bên liên quan về môi 

trường 

    

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2024 ĐHKTCN   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường  
12/2024 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường  

12/2024 ĐHKTCN   

4 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

12/2024 ĐHKTCN   
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5 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý 

kiến của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt 

nghiệp 

12/2024   

6 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán 

bộ, viên chức về mức độ đáp ứng nhu cầu 

của thư viện và thư viện số của Trường 

12/2024   

10 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh 

viên về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư 

viện và thư viện số của Trường 

12/2024 ĐHKTCN   

TIÊU CHUẨN 9. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.01.01 1 
Link giới thiệu CSVC của Trường: 

https://phongqttb.ctuet.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.01.02 1 
Sơ đồ bố trí các phòng ban, Khoa KHXH, 

hội Trường, thư viện, phòng thực hành 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.01.03 1 Sổ kiểm kê tài sản 2024 Phòng QTTB   

H9.09.01.04   Hình ảnh phòng học lý thuyết Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.01.05 

1 
Thống kê kinh phí dành cho đầu tư cơ sở 

vật chất và trang thiết bị 
12/2024 Phòng QTTB   

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2018 

32a/KH-ĐHKTCN 

26/02/2018 
ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2019 
49a/KH-ĐHKTCN 01/3/2019 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2020 
472/KH-ĐHKTCN 22/6/2020 ĐHKTCN   
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2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2021 
295/KH-ĐHKTCN 20/4/2021 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2022 
357/KH-ĐHKTCN 07/4/2022 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2023 
376/KH-ĐHKTCN 25/4/2023 ĐHKTCN  

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2023 (điều chỉnh) 
658/KH-ĐHKTCN 01/8/2023 ĐHKTCN  

2 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2024 
788/KH-ĐHKTCN 15/8/2024 ĐHKTCN   

H9.09.01.06 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2021 ĐHKTCN   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2021 ĐHKTCN   

4 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 - 2022 

11/2022 ĐHKTCN   

5 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 

năm 2021 - 2022 

11/2022 ĐHKTCN   

6 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN  

7 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN  
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8 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.02.01 

1 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả 

công việc, khung năng lực theo vị trí việc 

làm của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  

25/3/2019 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

70/QĐ-HĐT 14/02/2023 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

1 

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-

HTQT-DA thành Phòng NCKH-HTQT-TT-

PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 

12/10/2019 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định đổi tên Phòng NCKH-HTQT-

TT-PC thành Phòng QLKH-HTQT năm 

2021 

408/QĐ-ĐHKTCN 13/9/2021 ĐHKTCN   

2 Chức năng, nhiệm vụ nhân viên thư viện 28/12/2024 ĐHKTCN   

H9.09.02.02 1 Sơ đồ bố trí thư viện Hình ảnh ĐHKTCN   

H9.09.02.03 

1 Nội quy Thư viện Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

1 https://ctuet.tvth.vn/ Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

2 Hướng dẫn sử dụng Thư viện Hình ảnh Thư viện   

3 
Thống kê tình hình sử dụng thư viện của 

Khoa  
12/2024 Thư viện   

H9.09.02.04 1 

Văn bản về việc thỏa ước, chia sẻ nguồn tài 

liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy năm 

2018 

455/ĐHKTCN-QTTB 

05/12/2018 
ĐHKTCN   
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2 

Văn bản về việc thỏa ước, chia sẻ nguồn tài 

liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy năm 

2020 

964/ĐHTĐ ĐHKTCN   

3 Nguồn học liệu Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.02.05 

1 
Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài 

liệu, học liệu phục vụ CTĐT ngành NNA 
12/2024 Khoa KHXH   

2 
Hồ sơ liên kết với các cổng cơ sở dữ liệu 

toàn văn trong nước và quốc tế 
12/2024 Thư viện   

3 

Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham 

khảo được cập nhật hằng năm của ngành 

NNA 

12/2024 Khoa KHXH   

H9.09.02.06   ĐCCT học phần ngành NNA 2021, 2023, 2025 Khoa KHXH   

H9.09.02.07   Kinh phí chi mua tài liệu tham khảo 96/QĐ-ĐHKTCN 06/3/2024 Phòng TC-KT   

H9.09.02.08 

1 Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc của thư viện 12/6/2020 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2024 ĐHKTCN   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 - 2024 

12/2024 ĐHKTCN  
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2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 

năm 2023 - 2024 

12/2024 ĐHKTCN  

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu 

H9.09.03.01 1 
Thống kê danh mục cơ sở vật chất phòng thí 

nghiệm - thực hành 
12/2024 ĐHKTCN   

H9.09.03.02 1 Bố trí phòng thí nghiệm - thực hành Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.03.03 

1 
Nội Quy, Hướng dẫn an toàn phòng thí 

nghiệm - thực hành 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

2 Hình chụp VPK & các phòng THTN 12/2024 
Nhóm chuyên 

trách 
 

H9.09.03.04 1 Danh mục & kế hoạch thiết bị bảo trì  12/2024 Phòng QTTB   

H9.09.03.05 

1 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN  

3 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN   

H9.09.03.06 

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN  

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN  
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1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2023 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2023 ĐHKTCN   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2023 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 - 2024 

11/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 

năm 2023 - 2024 

11/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.04.01 1 
Quyết định thành lập Ban Quản trị hệ thống 

thông tin năm 2021 
166/QĐ-ĐHKTCN 02/4/2021 ĐHKTCN   
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2 

Quyết định thành lập Ban Quản trị Cơ sở dữ 

liệu Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

802/QĐ-ĐHKTCN 

06/12/2022 
ĐHKTCN   

3 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của 

Ban Quản trị HTTT Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2023 ĐHKTCN   

H9.09.04.02 

1 
Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng và 

thiết bị CNTT Trường  
2024 

Ban Quản trị 

HTTT 
  

2 
Thống kê phần mềm, đường truyền, website 

sử dụng tại Trường  
2024 

Ban Quản trị 

HTTT 
  

3 

Thống kế hệ thống máy tính, phần cứng 

phần mềm và thiết bị ông nghệ thông tin 

của Khoa  

2024 Khoa KHXH   

H9.09.04.03   
Thống kê số máy tính, phần mềm phục vụ 

hành chính, đào tạo và NCKH 
12/2024 Phòng QTTB   

H9.09.04.04   

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Hệ thống 

thông tin Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

69/QĐ-ĐHKTCN  

26/02/2019 
ĐHKTCN   

H9.09.04.05   Đề nghị sửa chữa 2024 ĐHKTCN   

H9.09.04.06   
Tài liệu minh chứng về nâng cấp hệ thống 

CNTT 
2024 ĐHKTCN   

H9.09.04.07 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   
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3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù 

của người khuyết tật 

H9.09.05.01 

1 

Nghị định quy định về môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường 

80/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Chính phủ   

2 

Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh 

viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy 

10/2016/TT-BGDĐT 

05/4/2016 
Bộ GD&ĐT   

3 
Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử 

trên mạng xã hội 
875/QĐ-BTTTT 17/6/2021 Bộ TTTTT   

H9.09.05.02 

1 

Nhiệm vụ về công tác y tế của Phòng 

CTCT-HSSV, ảnh chụp Phòng y tế Nhà 

trường 

12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

1 
Nhiệm vụ về công tác vệ sinh môi trường 

và công tác giữ xe của Trung tâm dịch vụ 
12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

2 Nội quy phòng học/ra vào Trường/giữ xe Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2021 

184/KH-ĐHKTCN 

23/02/2022 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2022 

960/KH-ĐHKTCN 

04/10/2022 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2023 825/KH-ĐHKTCN 15/9/2023 ĐHKTCN  

3 
Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh 

viên khóa 2024 806/KH-ĐHKTCN 21/8/2024 ĐHKTCN  

4 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN   
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5 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị 

trí việc làm của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

70/QĐ-HĐT 14/02/2023 ĐHKTCN   

5 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản 

lý sinh viên thành Phòng Công tác chính trị 

và Quản lý sinh viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  

20/4/2018 
ĐHKTCN   

5 Phân công nhiệm vụ y tế 2019 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

6 

Quyết định ban hành Quy chế công tác y tế 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

613/QĐ-ĐHKTCN 29/8/2022 ĐHKTCN   

 6 

Quyết định quy định về công tác môi trường 

học tập của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

902/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

H9.09.05.03 

1 
Kế hoạch và hình ảnh diễn tập phòng cháy 

chữa cháy 
2023 ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Quy chế công tác y tế 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

613/QĐ-ĐHKTCN 29/8/2022 ĐHKTCN   

3 
Hình chụp trang bi phòng cháy chữa cháy 

cho các phòng làm việc, phòng học 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.05.04 1 
Hình ảnh về cây xanh, nhà giữ xe, thang 

máy và lối đi dành cho người khuyết tật 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H9.09.05.05 1 

Các báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc 

thực hiện tiêu chuẩn về môi Trường, sức 

khỏe, an toàn 

12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H9.09.05.06 

1 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2021 - 2022 
638/BB-ĐHKTCN 29/6/2022 ĐHKTCN   

2 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2022 - 2023 
421/BB-ĐHKTCN 17/5/2023 ĐHKTCN   
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3 
Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 

sinh viên năm học 2023 - 2024 
527/BB-ĐHKTCN 31/5/2024 ĐHKTCN  

H9.09.05.07 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
2022, 2023, 2024 ĐHKTCN   

TIÊU CHUẨN 10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

CTDH 

H10.10.01.01 

 

Văn bản giao nhiệm vụ, Quy trình thực hiện 

thu thập thông tin phản hồi tứ các bên liên 

quan để xây dựng và phát triển CTDH 

   

2 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN   

3 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKT 

CN 31/12/2021 
ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
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5 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN   

6 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

7 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN  

8 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  

11/11/2019 
ĐHKTCN  

9 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 

02/11/2020 
ĐHKTCN  

10 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN  

11 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát sự hài lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  

10/12/2019 
ĐHKTCN   

12 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát ý kiến các bên liên quan 

746/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2024 
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H10.10.01.02  Kế hoạch, báo cáo khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan để xây dựng và phát triển 

CTDH 

   

 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN 
 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/3/2021 ĐHKTCN 
 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 11/11/2021 ĐHKTCN 
  

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN 
  

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

1221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 

ĐHKTCN 
  

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 

ĐHKTCN 
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2 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về lĩnh vực hoạt động của nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về lĩnh vực hoạt động của 

nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN 
  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2021 ĐHKTCN   

H10.10.01.03 1 Bảng thống kê nhu cầu nguồn nhân lực 12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.01.04 
1 Thống kê tập huấn về cách xây dựng CTDH 12/2024 Khoa KHXH   

2 Tài liệu tập huấn về cách xây dựng CTDH 12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.01.05 
1 

Mẫu Phiếu khảo sát và dữ liệu tổng hợp kết 

quả khảo sát từ doanh nghiệp, Danh sách 

Khảo sát, Báo cáo Khảo sát 

2024 ĐHKTCN   

2 Kết quả phản hồi của NH về CTDH 12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.01.06 

1 
Bảng đối sánh CTDH với các cơ sở đào tạo 

trong nước 
12/2023 Khoa KHXH   

2 
Biên bản họp Khoa phân công rà soát điều 

chỉnh CTDH ngành NNA 
2023, 2025 Khoa KHXH   

H10.10.01.07 1 
Báo cáo/ tổng hợp các ND cần sửa đổi, cập 

nhật CTDH các năm 
2023, 2025 Khoa KHXH   

H10.10.01.08 1 
Biên bản họp HĐKH cấp Trường thông qua 

CTĐT và ĐCCT học phần các năm 
2023, 2025 ĐHKTCN   
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H10.10.01.09 

1 

Quyết định cho phép mở ngành đào tạo 

NNA trình độ đại học Trường ĐHKTCN 

CT 

346/QĐ-ĐHKTCN 31/7/2021 ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học ngành NNA khóa 2021 
162/QĐ-ĐHKTCN 02/4/2021 ĐHKTCN   

3 
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

đại học chính quy khóa 2023 

910/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

H10.10.02.01 

 
Văn bản quy định về quy trình thiết kế và 

phát triển CTDH 
    

1 
Quyết định ban hành quy trình thiết kế xây 

dựng CTDH 

564/QĐ-ĐHKTCN ngày 

31/12/2018 
  

2 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN  

3 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

5 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023   

6 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
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7 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
    

8 Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT 2024     

H10.10.02.02 

1 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra 

các chương trình đào tạo đại học chính quy 
122/KH-ĐHKTCN 09/5/2019 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

chương trình đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 

10/02/2022 
ĐHKTCN   

3 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2023 
923/KH-ĐHKTCN 26/9/2022 ĐHKTCN   

H10.10.02.03 1 
Tổng hợp các góp ý dự thảo về Hướng dẫn 

xây dựng, cập nhật, đánh giá CTĐT đại học 
2021, 2023 Phòng Đào tạo   

 

2 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

23/QĐ-ĐHKTCN 18/01/2020 ĐHKTCN   

3 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây 

dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo và chuẩn đầu ra các học phần 

395/QĐ-ĐHKTCN 25/8/2020 ĐHKTCN   

4 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học 

71/QĐ-ĐHKTCN 10/02/2022 ĐHKTCN   

H10.10.02.05 1 

Tổng hợp các biên bản họp Khoa KHXH 

phân công rà soát điều chỉnh CTDH ngành 

NNA 

2023, 2025 Khoa KHXH   

H10.10.02.06 1 

Biên bản họp Bộ môn về việc triển khai viết 

chuẩn đầu ra, phân công xây dựng đề cương 

các học phần trong chương trình đào tạo 

NNA 

2023, 2025 Khoa KHXH   
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1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

3 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

 

4 Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN 
 

5 Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 

ĐHKTCN 
 

6 Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 

ĐHKTCN 

 

H10.10.02.07  

Dữ liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về Quy trình thiết kế, phát 

triển CTDH 
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1 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 

02/11/2020 
ĐHKTCN  

1 Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát ý kiến các bên liên quan 

746/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2024 

ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 -2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 11/11/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

2 Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

102/KH-ĐHKTCN 

25/12/2023 

ĐHKTCN 

 

2 Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 

ĐHKTCN 

 

3 Dữ liệu phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát 2021, 2023 ĐHKTCN   
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H10.10.02.08   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo ngành NNA trình 

độ đại học của Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

2021 ĐHKTCN   

H10.10.02.09   
Biên bản họp thẩm định chương trình đào 

tạo ngành NNA 
2021, 2023 ĐHKTCN   

H10.10.02.10 

 
Tài liệu về cải tiến quy trình thiết kế, phát 

triển CTDH 
   

1 
Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

chương trình đào tạo từ khóa 2021 
138/KH-ĐHKTCN 10/02/2022 ĐHKTCN   

2 
Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2023 
923/KH-ĐHKTCN 26/9/2022 ĐHKTCN   

3 

Tổng hợp các biên bản họp Khoa KHXH 

phân công rà soát điều chỉnh CTDH ngành 

NNA 

2023, 2025 Khoa KHXH   

4 
Tổng hợp các Báo cáo nội dung rà soát - cải 

tiến CTĐT ngành NNA 
2023, 2025 Khoa KHXH   

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 

H10.10.03.01 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2021 ĐHKTCN   

2 
Quy định vè biên soan, quản lý và sử dụng 

ngân hàng đề thi kết thúc học phần 
570/QĐ-ĐHKTCN 2711/2019 ĐHKTCN   

3 
Quy định vè biên soan, quản lý và sử dụng 

ngân hàng câu hỏi, đề thi kết thúc học phần 
108/QĐ-ĐHKTCN 08/3/2024 ĐHKTCN   

4 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   
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5 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   

6 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

7 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

8 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN   

9 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN   

10 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

11 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN  

12 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN  

13 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN  
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14 
Quy định chế độ làm việc của GV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 

08/03/2022 
ĐHKTCN   

15 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

H10.10.03.02 

 
Tổng hợp Báo cáo tổng kết năm học của 

Khoa KHXH 
    

1 
Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của 

Khoa KHXH 
30/08/2021 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

Khoa KHXH 
15/07/2022 Khoa KHXH   

3 
Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của 

Khoa KHXH 
10/7/2023 Khoa KHXH   

H10.10.03.03 

1 Tổng hợp Phiếu đánh giá dự giờ 2021, 2022, 2023, 2024 Khoa KHXH   

2 Tổng hợp Biên bản dự giờ 2021, 2022, 2023, 2024 Khoa KHXH   

3 Tổng hợp Báo cáo kết quả dự giờ 2021, 2022, 2023, 2024 Khoa KHXH   

H10.10.03.04 1 
Tổng hợp nhật ký kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy học 
12/2024 

Bộ phận 

Thanh tra 
  

H10.10.03.05 

 
Tài liệu đánh giá kết quả học tập của người 

học 
   

1 
Dữ liệu kết quả học tập của SV trên phần 

mềm Education 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Danh sách SV bị cảnh cáo học vụ qua các 

năm 
2022, 2023, 2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
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H10.10.03.06 

1 

Quyết định về việc cảnh báo học vụ đối với 

sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 

2021-2022 

614/QĐ-ĐHKTCN 29/8/2022 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc cảnh báo học vụ đối với 

192 sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm 

học 2022-2023 

187/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc cảnh báo học vụ đối với 

192 sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm 

học 2022-2023 

523/QĐ-ĐHKTCN 29/9/2023 ĐHKTCN  

4 

Quyết định về việc cảnh báo học vụ đối với 

sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 

2023-2024 

143/QĐ-ĐHKTCN 20/3/2024 ĐHKTCN  

5 

Quyết định về việc cảnh báo học vụ đối với 

sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 

2023-2024 

492/QĐ-ĐHKTCN 14/8/2024 ĐHKTCN  

 

H10.10.03.07 

 
Dữ liệu phản hồi của các bên liên quan về 

quá trình dạy - học và kết quả học tập 
    

1 

Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên 

liên quan về quá trình dạy - học và kết quả 

học tập 

2022, 2023, 2024 Khoa KHXH  

2 
Tổng hợp ý kiến của SV qua buổi đối thoại 

giữa Ban chủ nhiệm, CVHT và SV 
2022, 2023, 2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H10.10.03.08 

 

Tài liệu thẩm định sự tương thích và phù 

hợp của quá trình dạy học và đánh giá kết 

quả học tập với CĐR 

    

1 

Quyết định ban hành quy trình biên soạn, 

hiệu chỉnh, thẩm định đề cương chi tiết học 

phần 

218/QĐ-ĐHKTCN 

10/06/2019 
ĐHKTCN  
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1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 

10/09/2020 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng 

CĐR CTĐT, CĐR học phần, chuẩn đầu ra 

bài học năm 2023 

103/QĐ-ĐHKTCN 

28/02/2023 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành Hướng dẫn Bản mô tả 

CTĐT trình độ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

182/QĐ-ĐHKTCN 27/4/2023 ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành biểu mẫu CTĐT, 

ĐCCT, CĐR, bản mô tả CTĐT trình độ đại 

học 

743/QĐ-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế và 

đo lường đánh giá mức độ đạt CĐR của 

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

750/QĐ-ĐHKTCN 

26/11/2024 
ĐHKTCN  

1 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà 

soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 

31/12/2021 
ĐHKTCN  

2 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá 

trong các kỳ thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2015 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành Quy trình coi 

thi kết thúc học phần 
354/QĐ-ĐHKTCN 30/8/2019 ĐHKTCN   

2 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
22/QĐ-ĐHKTCN 20/01/2020 ĐHKTCN   
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2 
Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc 

học phần 
225/QĐ-ĐHKTCN 16/6/2020 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc ban hành Quy định cộng 

điểm thưởng NCKH vào LVTN cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT trình độ đại học 

407/QĐ-ĐHKTCN 06/9/2021 ĐHKTCN   

2 

Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần 

hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự 

luận 

497/QĐ-ĐHKTCN 

08/10/2021 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi 

theo hình thức trực tuyến năm học 2021 - 

2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2021 
ĐHKTCN   

3 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thục 

tập 
2024  Khoa KHXH   

4 

Hướng dẫn xác định các phương pháp giảng 

dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả 

họcc tạp của người học tại Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

147/HD-ĐHKTCN 

21/02/2023 
ĐHKTCN   

H10.10.03.09 1 

Kế hoạch tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn 

đầu ra; xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT; thiết kế Rubrics và ban hành ngân 

hàng câu hỏi năm học 2023-2024 

811/KH-ĐHKTCN 13/9/2023 ĐHKTCN   

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

H10.10.04.01 1 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

160/QĐ-ĐHKTCN  

08/3/2022 
ĐHKTCN   
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1 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định 160/QĐ-ĐHKTCN 
49/QĐ-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

2 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   

3 

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu 

khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

4 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

5 Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN   

6 Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN   

7 Quy trình thực hiện báo cáo khoa học Hình ảnh ĐHKTCN   

H10.10.04.02 

1 Hồ sơ các đề tài NCKH của GV và NH 30/12/2024 Khoa KHXH   

1 Bảng thống kê đề tài NCKH năm học  30/12/2024 Khoa KHXH   

1 Danh sách đề tài các cấp  30/12/2024 Khoa KHXH   

1 Danh sách các bài báo, giáo trình công bố  30/12/2024 Khoa KHXH   

1 

Danh sách thống kê công trình NCKH các 

cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo của GV 

Khoa 

30/12/2024 Khoa KHXH   

1 Danh sách đề tài SV Khoa 30/12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.04.03 

1 
Tổng hợp đề tài NCKH tích hợp nội dung 

vào các học phần giảng ngành NNA 
30/12/2024 Khoa KHXH   

2 
Tổng hợp tài liệu giảng dạy ngành NNA có 

liên quan đến đề tài NCKH 
12/2024 Khoa KHXH   

3 
Tổng hợp kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hội 

thảo đổi mới phương pháp dạy học 
12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.04.04 1 Biên bản họp Bộ môn 30/12/2024 Khoa KHXH   
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H10.10.04.05 

1 Các báo cáo chuyên đề NCKH   Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch Hội nghị/Hội thảo NCKH Khoa 

KHXH 
30/12/2024 Khoa KHXH   

3 Hình ảnh về Hội nghị/Hội thảo NCKH 12/2024 Khoa KHXH   

H10.10.04.06 1 Danh sách đề tài/ khóa luận của SV 12/2024 Khoa KHXH   

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

H10.10.05.01 

1 

Quy định tổ chức và hoạt động thư viện 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ cần 

Thơ 

441/QĐ-ĐHKTCN  

23/9/2019 
ĐHKTCN   

2 
Quy định công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  

07/10/2021 
ĐHKTCN   

3 

Quy định cấp học bổng khuyến khích học 

tập, khen thưởng đối với sinh viên chính 

quy Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

cần Thơ 

591/QĐ-ĐHKTCN  

01/12/2021 
ĐHKTCN   

4 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản tài sản trong Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần thơ 

11A/QĐ-ĐHKTCN  

01/11/2015 
ĐHKTCN   

H10.10.05.02 

1 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 
KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật 

- công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  

13/01/2020 
ĐHKTCN   

H10.10.05.03  
Dữ liệu đánh giá, kết quả khảo sát các dịch 

vụ hỗ trợ và tiện ích 
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1 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  

11/11/2019 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 

02/11/2020 
ĐHKTCN   

1 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN   

1 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát sự hài lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  

10/12/2019 
ĐHKTCN   

1 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát ý kiến các bên liên quan 

746/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2024 
ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

102/KH-ĐHKTCN 

25/12/2023 
  

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
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3 
Dữ liệu khảo sát các dịch vụ hỗ trợ và tiện 

ích 
12/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

4 

Tổng hợp ý kiến của SV về các dịch vụ hỗ 

trợ của thư viện, phòng thực hành, hệ thống 

CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác của 

Trường 

30/12/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
  

H10.10.05.04 

1 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán 

bộ, viên chức về mức độ đáp ứng nhu cầu 

của thư viện và thư viện số của Trường 

12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

12/2024 ĐHKTCN   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2024 ĐHKTCN   

H10.10.05.05 

1 Báo cáo tổng kết của các đơn vị 30/12/2024 Các đơn vị   

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021 

804/BC-ĐHKTCN 19/10/2020 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 

559/BC-ĐHKTCN 30/07/2021 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 

656/BC-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 

2024 

2023 ĐHKTCN  

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024 - 

2025 

2024 ĐHKTCN   
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H10.10.05.06 

1 

Các hợp đồng nâng cấp hạ tầng CNTT-TT 

để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và 

tiện ích 

12/2023 ĐHKTCN   

2 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN   

3 
Thư viện số trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ: http://thuvienso.ctuet.edu.vn 
Hình ảnh ĐHKTCN   

4 
Phần mềm thư viện 

https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/  
Hình ảnh ĐHKTCN   

5 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2021 
295/KH-ĐHKTCN 20/4/2021 ĐHKTCN   

5 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2022 
357/KH-ĐHKTCN 07/4/2022 ĐHKTCN  

5 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2023 
2023 ĐHKTCN  

5 
Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm 2024 
2024 ĐHKTCN  

6 Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2022 2022 ĐHKTCN   

 6 Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2023 2023 ĐHKTCN  

 6 Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2024 2024 ĐHKTCN  

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

H10.10.06.01  

Văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị/bộ phận thu thập thông tin phản 

hồi của các bên liên quan 

    

http://thuvienso.ctuet.edu.vn/
http://thuvienso.ctuet.edu.vn/
https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/
https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/
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1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 26/4/2022 ĐHKTCN  

2 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

169/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2021 ĐHKTCN   

H10.10.06.02 

 

Văn bản hướng dẫn Quy trình, công cụ và 

phương pháp thu thập và xử lý, sử dụng 

thông tin phản hồi của các bên có liên quan 

    

1 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN   

1 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát ý kiến các bên liên quan 

746/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2024 
ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 -2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN  
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2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 -2024 

102/KH-ĐHKTCN 

25/12/2023 
ĐHKTCN  

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 -2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN   

H10.10.06.03 1 
Sổ tay ĐBCL của Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 
6/2020 ĐHKTCN   

H10.10.06.04 

 Dữ liệu khảo sát     

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2021 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

12/2021 ĐHKTCN   

4 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2021 ĐHKTCN   

5 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học 

phần năm học 2020-2021 
20/9/2021 ĐHKTCN   

6 
Báo cáo thống kê chất lượng kết quả lớp 

học phần năm học 2020-2021 
14/10/2021 ĐHKTCN   

7 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021-2022 
31/8/2022 ĐHKTCN   
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H10.10.06.05 1 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN   

TIÊU CHUẨN 11. KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.01.01 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

336/QĐ-ĐHKTCN  

03/4/2025 
ĐHKTCN   

2 
Quyết định về việc ban hành Quy dịnh công tác 

CVHT 
493/QĐ-ĐHKTCN 07/10/2021 ĐHKTCN   

2 

Quy định công tác phục vụ, hỗ trợ, giám sát 

người học tại Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

64/QĐ-ĐHKTCN 21/02/2020 ĐHKTCN   

2 

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch 

học kỳ năm học 2021 - 2022 của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2021 Phòng Đào tạo   

3 

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch 

học kỳ năm học 2022 - 2023 của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2022 Phòng Đào tạo   

3 

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch 

học kỳ năm học 2023 - 2024 của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2023 Phòng Đào tạo  

3 
Kế hoạch học tập toàn khóa 2021, 2022, 

2023, 2024 
2021, 2022, 2023, 2024 Phòng Đào tạo   

H11.11.01.02 1 

Thống kê SV tốt nghiệp, SV thôi học của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

31/12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
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2 
Danh sách SV thôi học qua các năm và 

nguyên nhân thôi học 
31/12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.01.03 1 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN   

H11.11.01.04 

 
Thông tin về nguyên nhân thôi học, chậm 

tốt nghiệp 
   

1 

Báo cáo tình hình SV tốt nghiệp, thôi học, 

học lại và thi lại của sinh viên Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng sinh 

viên thôi học từ năm học 2018 - 2019 đến 

2023 - 2024 

25/6/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.01.05 

1 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

phòng CTCT & QLSV) 

7/2022 ĐHKTCN   

2 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của 

phòng CTCT & QLSV) 

7/2023 ĐHKTCN   

3 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 của 

phòng CTCT & QLSV) 

7/2024 ĐHKTCN  

3 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2024 - 2025 của 

phòng CTCT & QLSV) 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.01.06 1 

Báo cáo về việc dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp, sinh viên thôi học các ngành đào tạo 

của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

31/12/2024   
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H11.11.01.07 

1 

Dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, sinh viên 

thôi học các ngành đào tạo của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

phòng CTCT & QLSV) 

20/7/2022 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo cải tiến tăng tỷ lệ SVTN, thời gian 

bình quân tốt nghiệp, giảm thôi học của 

Trường ĐH KTCN CT 

1232/BC-ĐHKTCN 

31/12/2022 
ĐHKTCN   

H11.11.01.08 

1 

Bảng đối sánh quá trình học tập của SV 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2023 ĐHKTCN   

2 
Bảng đối sánh quá trình học tập của SV 

ngành NNA 
12/2023 Khoa KHXH   

3 
Bảng đối sánh tình hình học tập của SV 

Trường với các trường khu vực ĐBSCL 
12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.01.09 

1 

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo 

và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 30/12/2020 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết 

bị Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 05/7/2021 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục 

công trình Cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 30/3/2022 ĐHKTCN   
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4 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mua sắm 

trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 17/8/2022 ĐHKTCN   

H11.11.01.10 

1 

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 

559/BC-ĐHKTCN 

30/07/2021 
ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 

656/BC-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN  

3 

Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 

2024 

2023 ĐHKTCN   

H11.11.01.11 1 
Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng 

đầu năm 2022 
905/BC-ĐHKTCN 23/9/2022 ĐHKTCN   

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.02.01 

 

Văn bản giao nhiệm vụ bộ phận chuyên 

trách, giám sát thời gian tốt nghiệp và văn 

bản ban hành Quy trình thực hiện giám sát 

thời gian tốt nghiệp trung bình 

   

1 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

529/QĐ-ĐHKTCN 

17/12/2018 
ĐHKTCN   

2 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 

2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 26/4/2022 ĐHKTCN   

3 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 
336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2025 ĐHKTCN   
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4 
Quyết định về việc ban hành Quy định công 

tác CVHT 

493/QĐ-ĐHKTCN 

07/10/2021 
ĐHKTCN   

5 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

356/QĐ-ĐHKTCN 11/5/2022 ĐHKTCN   

6 

Sổ tay nghiệp vụ/tài liệu tìm hiểu, phân tích 

nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư 

vấn/hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

7 

Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên 

nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc 

làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH tốt nghiệp có 

việc làm* 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H11.11.02.02 1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2025 ĐHKTCN   

H11.11.02.03 1 
Thống kê  SV tốt nghiệp giai đoạn 2021 - 

2025 
2025 Phòng Đào tạo   

H11.11.02.04 1 
Báo cáo kết quả SV tốt nghiệp giai đoạn 

2021 - 2025 
2025 Khoa KHXH   

H11.11.02.05 

 

Tài liệu tìm hiểu, phân tích nguyên nhân 

chậm tốt nghiệp và Nhật ký tư vấn, hỗ trợ 

NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp 

   

1 

Bảng đối sánh quá trình học tập của SV 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

2 

Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp trung 

bình của người học giữa các năm học của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   
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3 
Bảng đối sánh tình hình học tập của SV 

Trường với các trường khu vực ĐBSCL 
12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.02.06 1 

Các Báo cáo tình hình tốt nghiệp, thôi học, 

học lại, thi lại của SV Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.02.07  
Quyết định ban hành hướng dẫn so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giáo dục năm 2022 
575/QĐ-ĐHKTCN 12/8/2022 ĐHKTCN   

H11.11.02.08 

1 
Tổng hợp Báo cáo ý kiến phản ánh của SV 

qua buổi đối thoại giữa BGH với SV 
31/12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

2 
Tổng hợp ý kiến của SV qua buổi đối thoại 

giữa Ban chủ nhiệm, CVHT và SV 
31/12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.02.09 

1 Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 507/KH-ĐHKTCN 10/7/2021 ĐHKTCN   

2 Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 658/KH-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN   

3 Kế hoạch công tác năm học 2023 - 2024 401/KH-ĐHKTCN 10/5/2023 ĐHKTCN   

4 Kế hoạch công tác năm học 2024 - 2025 114/KH-ĐHKTCN 31/01/2024 ĐHKTCN   

H11.11.02.10 

1 
Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa 

KHXH 
12/KH-KHXH 20/7/2021 Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa 

KHXH 
10/KH-KHXH 08/7/2022 Khoa KHXH   

3 
Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Khoa 

KHXH 
14/KH-KHXH 15/7/2023 Khoa KHXH   

4 
Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Khoa 

KHXH 
09/KH-KHXH 20/6/2024 Khoa KHXH   
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H11.11.02.11 

1 

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 

559/BC-ĐHKTCN 

30/07/2021 
ĐHKTCN   

2 

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 

656/BC-ĐHKTCN 11/7/2022 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 

2024 

728/BC-ĐHKTCN 19/8/2024 ĐHKTCN   

4 

Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024 - 

2025 

2024 ĐHKTCN   

H11.11.02.12 

1 
Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

Khoa KHXH 
18/07/2022 Khoa KHXH   

2 
Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của 

Khoa KHXH 
05/7/2023 Khoa KHXH   

3 
Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 của 

Khoa KHXH 
05/7/2024 Khoa KHXH   

H11.11.02.13 

1 

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính 

quy năm 2020 

487/QĐ-ĐHTKTCN 

06/11/2020 
ĐHKTCN   

 

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính 

quy năm 2022 

778/QĐ-ĐHKTCN 

15/11/2022 
ĐHKTCN   

H11.11.02.14 1 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp 

tiếng Nhật/Pháp tăng cường cho SV Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   
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2 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp 

kỹ năng mềm cho SV Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

Văn bản giao nhiệm vụ bộ phận chuyên 

trách theo dõi, liên hệ với NH tốt nghiệp và 

văn bản ban hành Quy trình thực hiện hoạt 

động hỗ trợ NH tốt nghiệp chưa có việc làm 

   

H11.11.03.01 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

169/QĐ-ĐHKTCN 09/4/2021 ĐHKTCN   

2 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của 

Phòng CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.03.02 

1 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của 

phòng CTCT & QLSV) 

07/2022 ĐHKTCN   

2 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của 

phòng CTCT & QLSV) 

07/2023 ĐHKTCN  

3 

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 của 

phòng CTCT & QLSV) 

07/2024 ĐHKTCN  

H11.11.03.03 1 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh 

viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ năm 2021 - 2022 

7/2022 ĐHKTCN  
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2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 

năm 2022 -2023 

7/2023 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 

năm 2023 - 2024 

7/2024 ĐHKTCN   

H11.11.03.04 

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 28/3/2021 ĐHKTCN   

3 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   

4 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

5 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

1221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

6 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN  

H11.11.03.05 1 
Báo cáo tình hình việc làm của SV sau khi 

tốt nghiệp 
2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.03.06  

Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên 

nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc 

làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH tốt nghiệp có 

việc làm 
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1 
Kế hoạch, hình ảnh, nhật ký tư vấn hỗ trợ 

SVTN có việc làm 
2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

2 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 
336/QĐ-ĐHKTCN 03/4/2025 ĐHKTCN   

3 
Quyết định về việc ban hành Quy dịnh công 

tác CVHT 

493/QĐ-ĐHKTCN 

07/10/2021 
ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

356/QĐ-ĐHKTCN 11/5/2022 ĐHKTCN   

5 

Sổ tay nghiệp vụ/tài liệu tìm hiểu, phân tích 

nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư 

vấn/hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

6 

Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên 

nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc 

làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH tốt nghiệp có 

việc làm* 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H11.11.03.07 1 

Bảng đối sánh tỷ lệ SVTN có việc làm với 

các cơ sở đào tạo trong nước và dự đoán xu 

thế về việc làm 

12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.03.08 1 
Tổng hợp Báo cáo biện pháp hướng nghiệp 

và hỗ trợ tìm việc làm cho SV 
12/2024 

Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.03.09 

  

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức hội 

nghị, hội thảo, ngày hội việc làm cho SV 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

1 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2020 
684/KH-ĐHKTCN 31/8/2020 ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2022 
328/KH-ĐHKTCN 01/4/2022 ĐHKTCN   
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1 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2023 

145/KH-ĐHKTCN 

21/10/2023 
ĐHKTCN   

1 
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 

2024 

1044/KH-ĐHKTCN 

15/10/2024 
ĐHKTCN   

2 Hình ảnh Ngày hội việc làm Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

H11.11.03.10 1 

Tổng hợp danh sách cựu SV thành đạt của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2024 
Phòng 

CTCT&QLSV 
  

H11.11.03.11 1 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.03.12 

1 

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo 

và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 30/12/2020 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết 

bị Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 05/7/2021 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục 

công trình Cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 30/3/2022 ĐHKTCN   

4 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mua sắm 

trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 17/8/2022 ĐHKTCN   
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5 

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 

2020 + Tổng hợp đề nghị mua sắm năm 

2020 

22/6/2020 ĐHKTCN   

H11.11.03.13 

 

1 
Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng 

đầu năm 2022 
905/BC-ĐHKTCN 23/9/2022 ĐHKTCN  

2 Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2023 2023 ĐHKTCN   

3 Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2024 2024 ĐHKTCN  

H11.11.03.14 

1 
https://phongctct.ctuet.edu.vn/category/viec

-lam-khoi-nghiep/so-tay-tu-van-viec-lam/ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
https://phongctct.ctuet.edu.vn/category/viec

-lam-khoi-nghiep/tuyen-dung/ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H11.11.03.15 1 
Thỏa thuận về hợp tác đào tạo giữa Trường 

với các cơ quan, tổ chức nghề nghiệp  
12/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng 

H11.11.04.01 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 06/02/2023 ĐHKTCN   

2 

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu 

khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho sinh 

viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 14/6/2019 ĐHKTCN   

3 

Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

886/QĐ-ĐHKTCN 

28/12/2022 
ĐHKTCN   

4 Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN   

5 Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN   
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H11.11.04.02 

1 

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn 

thực hiện Quy trình đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên chính quy tại Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

428/QĐ-ĐHKTCN  

24/10/2018 
ĐHKTCN   

2 

Quy định về xét chọn danh hiệu SV 5 tốt 

của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

16-QĐ/HSV 10/10/2019 ĐHKTCN   

H11.11.04.03 

1 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-

2025, định hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 20/4/2020 
HĐT 

ĐHKTCN 
  

2 

KHCL về công tác phát triển KHCN-HTQT 

của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

162/KH-ĐHKTCN  

28/02/2020 
ĐHKTCN   

H11.11.04.04 

1 
Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa 

KHXH 
12/KH-KHXH 20/7/2021 Khoa KHXH   

2 
Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa 

KHXH 
10/KH-KHXH 08/7/2022 Khoa KHXH   

3 
Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Khoa 

KHXH 
14/KH-KHXH 15/7/2023 Khoa KHXH   

4 
Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Khoa 

KHXH 
09/KH-KHXH 20/6/2024 Khoa KHXH   

H11.11.04.05 1 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 

Phòng QLKH-HTQT Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H11.11.04.06 

1 
Thông báo về kế hoạch và quy định chấm 

KLTN 
31/12/2024 Khoa KHXH   

2 
Danh sách đề tài SV làm khoá luận/báo cáo 

tốt nghiệp 
31/12/2024 Khoa KHXH   

3 Quyết định khen thưởng SVNCKH 31/12/2024 Khoa KHXH   
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4 
Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu - 

giảng dạy 
31/12/2024 Khoa KHXH   

5 

Thành tích của SV trong các cuộc thi 

NCKH và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

Minh chứng bài báo quốc tế có SV tham gia 

31/12/2024 Khoa KHXH   

6 
Kế hoạch và tin bài về Hội nghị NCKH SV 

cấp Trường 
31/12/2024 Khoa KHXH   

7 Danh sách đề tài NCKH của SV 31/12/2024 Khoa KHXH   

8 Báo cáo đề tài NCKH của SV 31/12/2024 Khoa KHXH   

9 Bài viết Kỷ yếu hội thảo của SV 31/12/2024 Khoa KHXH   

10 
Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp của Khoa 

KHXH 
31/12/2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H11.11.04.07 1 

CSDL về loại hình và khối lượng NCKH 

của SV Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.08 1 

Báo cáo của Khoa KHXH về kết quả thực 

hiện NCKH của SV Trường Đại học Kỹ 

thuật - Công nghệ Cần Thơ  

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.09 1 

Thống kê loại hình và khối lượng NCKH 

của đội ngũ GV Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.10 

1 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng giai 

đoạn 2021 - 2024 

2021 - 2024 ĐHKTCN   

2 

Các Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên 

quan của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2024 

2021 - 2024 ĐHKTCN   
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H11.11.04.11 

1 

Bảng đối sánh kết quả NCKH hằng năm của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ 

2021 - 2024 ĐHKTCN   

2 

Bảng đối sánh kết quả NCKH hằng năm của 

SV Khoa KHXH Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ 

2021 -  2024 Khoa KHXH   

3 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của SV 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ với các trường đại học 

31/12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.12 1 

Tổng hợp kinh phí quyết toán thu chi của 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ hằng năm: 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.13 

1 

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết 

bị Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 05/7/2021 ĐHKTCN   

2 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục 

công trình Cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 

Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 30/3/2022 ĐHKTCN   

3 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mua sắm 

trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 17/8/2022 ĐHKTCN   

4 

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 

và tổng hợp đề nghị mua sắm năm 2021-

2024 

2021 - 2024 ĐHKTCN   

5 
Kế hoạch mua sắm tài sản năm và kế hoạch 

sửa chữa tài sản năm 2021-2024 
2021 - 2024 ĐHKTCN   
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6 

Thống kê các trang thiết bị nghiên cứu mới 

được đầu tư phục vụ NCKH của Trường 

Đại học Kỹ thuât - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.04.14 1 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, sách và 

giáo trình của GV Trường Đại học Kỹ thuât 

- Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.05.01 

 

Các quy định về quy trình/phương pháp, 

công cụ và tiêu chí đo lường sự hài lòng 

của các bên liên quan (NH, NH đã tốt 

nghiệp, GV, NCV, nhà sử dụng lao động, 

nhân viên, cán bộ quản lý 

   

1 

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 

02/11/2020 
ĐHKTCN   

2 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 17/5/2021 ĐHKTCN   

 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo 

sát sự hài lòng các bên liên quan 

746/QĐ-ĐHKTCN 

25/11/2024 
ĐHKTCN   

H11.11.05.02 

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 26/3/2021 ĐHKTCN   

2 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 

11/11/2021 
ĐHKTCN   
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3 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 31/01/2023 ĐHKTCN   

4 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2023 - 2024 

1221/KH-ĐHKTCN 

30/12/2023 
ĐHKTCN   

5 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác bảo đảm chất lượng năm học 

2024 - 2025 

1316/KH-ĐHKTCN 

18/12/2024 
ĐHKTCN   

H11.11.05.03 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

12/2024 ĐHKTCN   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường 

12/2024 ĐHKTCN   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh 

nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và chất lượng 

đào tạo 

11/2024 ĐHKTCN   

4 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu 

sinh viên về các hoạt động của Nhà trường 
12/2024 ĐHKTCN   

5 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học 

phần năm học 2020 - 2021 
17/BC-ĐBCLKT 20/9/2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

6 
Báo cáo thống kê chất lượng kết quả lớp 

học phần năm học 2020 - 2021 

805/BC-ĐHKTCN 

14/10/2021 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

7 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp 

học phần năm học 2021 - 2022 
822/BC-ĐHKTCN 31/8/2022 ĐHKTCN   

8 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2021 - 2022 

13/BC-TTPCKTĐBCL 

30/11/2022 

Phòng KT-

ĐBCL 
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9 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2022 - 2023 

20/BC-TTPCKTĐBCL 

28/9/2023 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

10 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học 

phần và đánh giá chất lượng lớp học phần 

năm học 2023 - 2024 

26/BC-TTPCKTĐBCL 

30/7/2024 

Phòng KT-

ĐBCL 
  

H11.11.05.04 1 
Cơ sở dữ liệu, báo cáo tổng kết của từng đối 

tượng khảo sát hàng năm 
12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.05.05 1 
Phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát các bên liên 

quan về chất lượng CTĐT 
2020, 2021, 2022 ĐHKTCN   

H11.11.05.06 1 

Bảng đối sánh mức độ hài lòng của các bên 

liên quan đối với chất lượng của SV tốt 

nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường Đại 

học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

12/2024 ĐHKTCN   

H11.11.05.07 1 

Báo cáo biện pháp cải tiến để nâng cao sự 

hài lòng của các bên liên quan đối với chất 

lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT của Trường 

12/2024 Khoa KHXH   

 


